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MÔ TẢ TÓM TẮT 
 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông 

tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT 

và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương 

này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa 

qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với 

từng gói thầu.  

Chương này được số hóa dưới dạng các biểu mẫu trên Hệ thống (webform). Chủ 

đầu tư nhập các nội dung thông tin vào E-BDL trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin 

PDF/Word và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được số hóa dưới dạng 

webform. Chủ đầu tư cần nhập thông tin vào các webform tương ứng;  

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài 

chính) và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin 

PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống tự động tạo ra các biểu mẫu 

dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn 

chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư và nhà thầu cần nhập 

các thông tin vào webform tương ứng phù hợp với gói thầu để lập E-HSMT, E-HSDT 

trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 



 
 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật 

của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa 

(nếu có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và 

đính kèm lên Hệ thống. 

Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG 

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng 

Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của 

các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại 

Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa 

qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 

Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều 

khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ 

sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng. 

Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư nhập các nội dung 

thông tin vào Điều kiện cụ thể của hợp đồng trên Hệ thống. 

Phần 3B. THỎA THUẬN KHUNG (Áp dụng đối với mua sắm tập trung sử dụng 

thỏa thuận khung) 

Chương VI. Điều kiện chung của thỏa thuận khung 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung 

 Chương VIII. Thỏa thuận khung 

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Phần này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ 

phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) 

và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn 

chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực.  

Phần này bao gồm tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị theo mẫu. 



 
 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi 

gói thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa 

chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức 

một giai đoạn một túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần 

thuộc gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được 

quy định tại E-BDL.  

2. Giải thích 

từ ngữ trong 

đấu thầu qua 

mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy 

định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ 

lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được 

hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm  

4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ. 

4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp 

luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức. 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị E-HSDT 

hoặc rút E-HSDT để một bên trúng thầu; 

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký 

hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm 

hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu; 

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh 

năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ E-HSDT 

hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên 

trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan 

trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự 

thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm 

rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng với cơ 

quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm 

toán; 

b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trong 

lựa chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 



 
 

đối với hoạt động đấu thầu; 

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động 

đấu thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can 

thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm 

bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu, chủ 

đầu tư không đúng quy định của Luật Đấu thầu; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định E-HSMT đối với cùng 

một gói thầu; 

c) Tham gia đánh giá E-HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu; 

d) Cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình 

lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu hoặc là người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, 

bên mời thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp 

pháp của nhà thầu tham dự thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do nhà thầu đó 

cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ 

thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); 

lập, thẩm định E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; kiểm 

định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện 

hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên mời 

thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ 

quan, tổ chức đó; 

g) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong E-HSMT, 

trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 

44 và khoản 1 Điều 56 của Luật Đấu thầu; 

h) Nêu điều kiện trong E-HSMT nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu 

hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh 

không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu 

thầu; 

4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ 

trường hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 

77, khoản 11 Điều 78, điểm h khoản 1 Điều 79, khoản 4 Điều 80, khoản 

4 Điều 81, khoản 2 Điều 82, điểm b khoản 4 Điều 93 của Luật Đấu thầu, 

bao gồm: 

a) Nội dung E-HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung E-HSDT; nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT của bên mời 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx


 
 

thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT; báo cáo 

của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo 

của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong 

quá trình lựa chọn nhà thầu; tài liệu ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, 

các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng E-HSDT trước khi được công 

khai theo quy định; 

c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định chứa 

nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. 

4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói 

thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc 

dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng; 

b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói 

thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu 

trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ 

đã đề xuất trong E-HSDT mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát 

chấp thuận; 

c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng 

công việc quy định tại điểm a khoản này; 

d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng 

công việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức tối đa giá trị công 

việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng. 

5. Tư cách 

hợp lệ của 

nhà thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Hạch toán tài chính độc lập; 

b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản; 

c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của 

Luật Đấu thầu; 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp 

luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c và d Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3. Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng 

tạo của mình đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số 



 
 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được tham 

dự thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước 

mà cá nhân đó là công dân; 

b) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ Mục 5.1 E-CDNT. 

5.4.  Đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng thuộc dự toán 

mua sắm, việc áp dụng mua hàng hóa từ nhà thầu có từ 50% lao động trở 

lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao 

động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời 

điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực được tham dự thầu quy định 

tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thực hiện theo E-

BDL.  

6. Nội dung 

của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3A (hoặc Phần 

3B), Phần 4 cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại 

Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3A. Điều kiện hợp đồng: 

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; 

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

Phần 3B. Thỏa thuận khung (Áp dụng đối với mua sắm tập trung sử 

dụng thỏa thuận khung) 

- Chương VI. Điều kiện chung của thỏa thuận khung; 

- Chương VII. Điều kiện cụ thể của thỏa thuận khung; 

- Chương VIII. Thỏa thuận khung; 

Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng. 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh 

của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi 

E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không 

được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư 

phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và 

các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu 

(nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, 

làm rõ E-

HSMT  

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định 

sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho 

phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực 

hiện trong thời gian tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng 



 
 

thầu; đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, việc sửa đổi 

E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc 

trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu 

hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu 

trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ 

đến Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày 

làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử 

lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề 

nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống trong thời hạn tối 

thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô 

tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. 

Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư 

tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. 

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để 

kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập 

nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu 

(nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. Trường hợp xảy ra các sai sót 

do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho 

nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi E-

HSMT, thời điểm đóng thầu và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự 

chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu 

để trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ 

theo quy định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải thông báo tổ chức hội 

nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống; tất cả các nhà thầu quan tâm được tham 

dự hội nghị tiền đấu thầu mà không cần phải thông báo trước cho Bên 

mời thầu. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu 

phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT 

đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày 

kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị 

tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định 

tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn 

bản sửa đổi E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có 

giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để 

loại bỏ E-HSDT của nhà thầu. 

8. Chi phí dự 

thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu 

đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí 

liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định 

tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về 



 
 

các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ 

của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được 

viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalô…) có thể 

được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng 

Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu 

gửi bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành 

phần của E-

HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-

CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 03 

Chương IV (đối với nhà thầu liên danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-

CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-

CDNT; 

10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin 

theo quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định 

tại Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự 

thầu và các 

bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm 

tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu được Hệ thống trích xuất 

để hoàn thành E-HSDT. 

12. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay 

thế trong E-

HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có 

thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế 

đó mới được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính 

được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. 

Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần 

thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao 

gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và 

các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật 

thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự 

thầu và giảm 

giá 

 

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa không phải là mua sắm tập trung mà 

việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, Hệ thống trích 

xuất như sau: 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản 

giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn 

bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Hệ thống tự 

động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV 

vào đơn dự thầu.  



 
 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng 

mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm 

giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này 

được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá 

dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, 

giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-

HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột 

“Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 

12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), 

Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho 

phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều 

phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần 

mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện 

theo một trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong 

trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả 

phần mà nhà thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform 

trên Hệ thống.  

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn 

thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp 

nhà thầu có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, 

ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo 

quy định tại khoản 11 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày 

trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự 

thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu 

sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa 

chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như 

sau: 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản 

giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn 

bộ các chi phí để thực hiện khối lượng công việc mà nhà thầu chào theo 

khả năng cung cấp (chưa tính giảm giá). Hệ thống tự động trích xuất giá 

dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự thầu.  



 
 

b) Một hoặc các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và một hoặc 

các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm 

giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này 

được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá 

dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, 

giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. 

d) Nhà thầu nộp E-HSDT cho các công việc mà nhà thầu có khả năng 

cung cấp trong số các công việc nêu trong E-HSMT và ghi đơn giá dự 

thầu cho các công việc này trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả 

dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 

12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương 

IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho 

phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều 

phần của gói thầu, trong mỗi phần nhà thầu có thể chào đủ số lượng, hạng 

mục theo yêu cầu của E-HSMT đối với phần đó hoặc chào theo số lượng, 

hạng mục mà nhà thầu có khả năng cung cấp (không đủ số lượng theo E-

HSMT đối với phần đó). Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì 

thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong 

trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả 

phần mà nhà thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform 

trên Hệ thống. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn 

thành các công việc theo khối lượng công việc nhà thầu đã chào. Trường 

hợp nhà thầu có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác 

thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình 

huống theo quy định tại khoản 11 Điều 131 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày 

trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự 

thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu 

sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và 

đồng tiền 

thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  



 
 

                                                 
1 Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa… 

15. Tài liệu 

chứng minh 

sự phù hợp 

của hàng hóa, 

dịch vụ liên 

quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so 

với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng 

minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật 

quy định tại Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu gồm máy móc, thiết bị, nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng 

tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương 

mại.. 

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi 

hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc 

chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, 

chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt 

thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với 

các yếu tố cấu thành ban đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm1, 

lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ 

sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. 

15.5. Nhà thầu phải kê khai xuất xứ của hàng hóa trong Mẫu số 10B 

Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính 

của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và 

có cùng đơn giá thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ 

thể xuất xứ của hàng hóa này. 

15.6. Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa thực hiện theo Mẫu số 01A, 01B, 01C 

Chương IV. Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, 

vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu thì 

nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ 

Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh 

thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam; nhà thầu chào hàng hóa 

không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ 

Việt Nam thì sẽ bị loại. Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chào 

hàng hóa xuất xứ Việt Nam theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của 

Luật Đấu thầu thì nhà thầu chào hàng hóa không phải là xuất xứ Việt 

Nam sẽ bị loại. 

15.7. Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 

10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho 

nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Bên mời 

thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng 

hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một 

đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu 

không được xem xét, đánh giá. 

15.8. Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất 

xứ, hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu 



 
 

(nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu 

không được xem xét, đánh giá (nhà thầu không được tham chiếu tới các 

nội dung khác trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B 

Chương IV). Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu 

số 10B Chương IV so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 

10B là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), 

nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B Chương IV không tồn 

tại trên thị trường. 

15.9. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan 

có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản 

mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch 

vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch 

vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác 

và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V.  

15.10. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật 

tư, phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi 

là vật tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy 

cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 

15.11. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị 

cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Chủ 

đầu tư quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm 

mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất 

lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho 

Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương 

cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V.  

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương 

IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại 

Chương III. Trường hợp được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải 

chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai 

trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của 

nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 

16.3. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng 

lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự sơ tuyển 

thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. 

17.  Thời hạn 

có hiệu lực 

của E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-

HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-

HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu 

lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia 

hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu 

lực của E-HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, 

trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho 



 
 

Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT không được 

phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực 

của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không 

chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm 

dự thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo 

đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư 

bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam 

phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. 

Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực hiện 

theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, nhà thầu quét (scan) 

thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh và 

đính kèm khi nộp E-HSDT. Đối với bảo lãnh dự thầu điện tử, nhà thầu 

chọn bảo lãnh dự thầu điện tử được phát hành, lưu trữ trên Hệ thống. 

Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 

E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương 

ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng 

cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy.  

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo 

một trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 

nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại 

Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên 

danh được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ 

không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên 

danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá 

trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá 

trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được 

hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách 

nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó 

và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm 

dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu 

trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên 

trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu 

quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên 

danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá 

trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá 

trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được 

hoàn trả. 



 
 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được 

quy định cụ thể tại E-BDL, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm 

tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, bảo 

đảm dự thầu của nhà thầu tương ứng với giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu 

sau khi giảm giá (nếu có) với tỷ lệ bảo đảm dự thầu quy định tại E-BDL. 

Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được tính kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu 

(thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo đảm dự thầu nằm trong ngày cuối 

cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 

24 giờ của ngày đó). 

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so 

với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ 

hưởng, không có chữ ký (ký số đối với bảo lãnh dự thầu điện tử) hợp lệ, ký 

trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp 

ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương 

IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được 

đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng 

dấu (nếu có).  

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo 

đảm dự thầu theo thời hạn quy định tại E-BDL. Đối với nhà thầu được 

lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có 

hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu 

bằng văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, 

nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các 

công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu 

hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định 

tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 



 
 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu 

hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu 

tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận 

khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu 

của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thoả thuận 

khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận 

khung, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của 

bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh 

dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng 

bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì 

nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể 

lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá 

trị bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). 

Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị 

cộng gộp thì Bên mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự 

thầu đó được sử dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham 

dự; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự 

thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả 

giá trị bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu 

không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự 

thầu (không phải đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời 

vào đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT 

thì phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn 

hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư) hoặc thư bảo 

lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định 

tại Mục 18.2 E-CDNT (thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh dự thầu 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh là số ngày được quy định trong 

Thông báo mời đối chiếu tài liệu và được tính từ ngày thực hiện đối chiếu 

tài liệu). Trường hợp nhà thầu chọn áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh khi đối chiếu tài liệu nhưng thư bảo lãnh hoặc 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của nhà thầu không đáp ứng quy định 

tại Mục 18.3 E-CDNT thì nhà thầu phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo 

chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu 



 
 

của Chủ đầu tư) với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp 

nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý theo 

đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị đánh giá không đảm 

bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị 

định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong 

vòng 06 tháng, kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư). Trường hợp nhà thầu vi phạm 

quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu sẽ không được hoàn 

trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này. 

18.9. Đối với gói thầu đấu thầu trước, bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy 

định tại E-BDL. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi 

E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu 

tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo 

thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút 

và sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-

TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành 

viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT 

sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, 

nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi 

cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-

HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư 

thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT 

mới cho phù hợp với E-HSMT được sửa đổi. Trường hợp nhà thầu không 

nộp lại E-HSDT thì E-HSDT đã nộp trước thời điểm E-HSMT được sửa 

đổi sẽ không được mở, xem xét, đánh giá. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng 

thầu. Trường hợp rút E-HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian 

có hiệu lực của E-HSDT thì nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm dự 

thầu, bị đánh giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu và không 

được tiếp tục đánh giá E-HSDT. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình 

trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại 

thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm 

đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công 

trên Hệ thống (ngoại trừ E-HSDT của nhà thầu đã nộp trước thời điểm 

sửa đổi E-HSMT và nhà thầu không nộp E-HSDT mới cho phù hợp với 

E-HSMT được sửa đổi) đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu 

trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp có 01 hoặc 02 nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo cáo 



 
 

Chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định tại khoản 5 Điều 131 

của Nghị định  số 24/2024/NĐ-CP; trường hợp không có nhà thầu nộp E-

HSDT, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng 

thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng (hủy E-TBMT này 

và đăng tải E-TBMT mới) theo quy định tại khoản 4 Điều 131 của Nghị 

định  số 24/2024/NĐ-CP. 

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm 

các nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) (Hệ thống tự động tính trên cơ sở tính 

toán lại chi phí dự phòng sau khi giảm giá); 

- Giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các 

thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp 

đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu 

hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa 

chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi 

trường hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này 

cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và đối chiếu tài liệu, 

nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các 

vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến 

gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết 

quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu 

cầu của Bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ thể đã được đề 

xuất trong E-HSDT của nhà thầu.  Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, 



 
 

việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của 

nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về tính hợp lệ của E-HSDT 

(trừ nội dung về tư cách hợp lệ), đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm 

rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-

HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và 

Bên mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà 

thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu 

cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không 

thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được 

yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT 

của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu 

phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý nhưng không ít hơn 

03 ngày làm việc để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT 

hoặc có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên 

cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà 

thầu cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, 

cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc 

bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài 

liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài 

liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm 

việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt 

điều kiện và 

bỏ sót nội 

dung 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể 

hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-

HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần 

hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội 

dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong 

E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung 

cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là 

những điểm trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất 

lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây 

hạn chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của 



 
 

Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế 

cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-

HSMT. 

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT 

theo quy định tại Mục 15 E-CDNT và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định 

rằng tất cả các yêu cầu quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-

HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung 

cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-

HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, 

đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm làm cho 

E-HSDT đó đáp ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không 

nghiêm trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT 

thì bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải 

là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin 

hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa 

phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các 

yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc 

phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự 

thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên 

mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và 

có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều 

chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu 

cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 

phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực 

hiện các dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ quy định tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của 

nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ 

và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh 

giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng 

lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách 

các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu 

tư chấp thuận để tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ liên quan. 

27.5. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại khoản 8 



 
 

Điều 16 của Luật Đấu thầu thì bị xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

27.6. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có 

tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu mà nhà thầu đã 

trúng thầu và các công việc tư vấn này bao gồm: thẩm định giá; giám sát 

thực hiện hợp đồng, kiểm định; lập, thẩm định E-HSMST, E-HSMT; đánh 

giá E-HSDST, E-HSDT; thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà 

thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ 

tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu. 

28. Ưu đãi 

trong lựa chọn 

nhà thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: 

a) Nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một 

loại ưu đãi trong đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc trong đánh 

giá về tài chính thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi có lợi 

nhất cho nhà thầu tương ứng với từng nội dung đánh giá về năng lực và 

kinh nghiệm hoặc đánh giá về tài chính. 

b) Trường hợp tất cả các nhà thầu tham dự thầu đều được hưởng ưu đãi 

như nhau hoặc tất cả các nhà thầu đều không thuộc đối tượng được hưởng 

ưu đãi thì không cần tính ưu đãi để so sánh, xếp hạng. 

c) Nhà thầu phải chứng minh nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu 

chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 

10 của Luật Đấu thầu. 

d) Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó 

có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên. 

28.2. Đối với sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin, tiêu chí đối với 

sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin sản xuất trong nước được hưởng 

ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, 

không yêu cầu về hàm lượng chi phí sản xuất trong nước theo quy định 

tại Mục 28.3 E-CDNT; 

28.3. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT 

để so sánh, xếp hạng E-HSDT: Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà 

thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm 

tỷ lệ từ 30% trở lên trong giá hàng hóa.  Việc xác định hàng hóa sản xuất 

tại Việt Nam có thể áp dụng công thức trực tiếp hoặc công thức gián tiếp 

sau: 

Công thức trực tiếp: D (%)  =  G*/G x 100% 

Công thức gián tiếp: D (%)  =  (G - C)/G x 100% 

Trong đó: 

G*: Là chi phí sản xuất trong nước  

G: Là giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; đối với 

nhà thầu là nhà sản xuất thì G là giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa 

C: Là giá trị của các chi phí nhập ngoại, không bao gồm thuế, phí liên 

quan đến nhập khẩu 

D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 30% thì hàng 



 
 

hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9 và 10 

của  Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

28.4. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

28.5. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu 

đãi theo Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh 

giá ưu đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu 

được coi là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.6. Trường hợp hàng hóa do các nhà thầu chào đều không thuộc đối 

tượng được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị 

ưu đãi. 

28.7. Nhà thầu phải đính kèm tài liệu để chứng minh hàng hóa do nhà 

thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

29. Đánh giá 

E-HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-

BDL để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và 

phương pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu 

chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT quy định tại Mục 29.3 hoặc 

Mục 29.4 Mục này cho phù hợp để đánh giá E-HSDT. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá 

thấp nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III 

- Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn 

dự thầu đối với các nội dung:  

+ Tư cách hợp lệ của nhà thầu;  

+ Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có 

nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự 

thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định 

về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về 

hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực 

dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là 

có hành vi gian lận trong đấu thầu. 

- Hệ thống tự động đánh giá về trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia 

Hệ thống của Nhà thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên 

danh (đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được 

chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 

2 Chương III 

- Hệ thống tự động đánh giá các nội dung: lịch sử không hoàn thành hợp 

đồng, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài 

chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai, trích 



 
 

xuất trong E-HSDT. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá, 

nhà thầu không phải đính kèm các tài liệu để chứng minh khi nộp E-

HSDT. 

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng 

hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên webform 

và tài liệu đính kèm để đánh giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt, tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở 

thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì 

được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà 

thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài 

chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và 

thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, việc xếp hạng nhà thầu thực 

hiện theo quy định tại E-BDL. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua 

bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp hạng nhà thầu. 

Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung 

cấp, danh sách xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ thấp đến cao giá dự thầu 

sau giảm giá (nếu có) tính trên mỗi đơn vị hạng mục hàng hóa mà nhà thầu 

dự thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu theo quy 

định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà 

không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu 

tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường 

hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định 

của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không 

phải xếp hạng lại nhà thầu. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn 

nhà thầu theo khả năng cung cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài 

liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng 

hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu 

trong E-HSMT. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất”, các 

nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào và không có từ 02 nhà 

thầu trở lên cùng xếp thứ nhất). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu theo biên bản mở 

thầu trên Hệ thống, nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá 

(nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh 

giá E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-

CDNT. 



 
 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm 

b Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-

CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu 

tài liệu.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì 

thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động bao gồm tư cách hợp lệ, 

nhà thầu không có nhân sự bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định 

về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lịch sử không hoàn thành hợp đồng 

do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, kết quả hoạt 

động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm, trường hợp nhà thầu không 

kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không 

đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu 

"không đạt" ở nội dung này. Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh 

giá từ "không đạt" thành "đạt" khi Hệ thống đã đánh giá "không đạt". 

Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT 

không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà 

thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà 

thầu kê khai trên webform và thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu đính 

kèm thì căn cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu (đối với trường 

hợp áp dụng thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

bằng văn bản giấy) để đánh giá; 

c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự 

kê khai trên webform và file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng 

đó thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT. Trường hợp các hợp 

đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT hoặc nhà thầu không kê khai, kê khai không đầy đủ hợp đồng 

tương tự trên webform, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp 

đồng khác (được cập nhật từ hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống) để 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng 

không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại;  

d) Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không 

đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự 

(bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác 

có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời 

thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, 

thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời 

gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu 



 
 

không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà 

thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt 

không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự chủ chốt khác, 

E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định 

tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất, nhà thầu không được thay 

đổi nhân sự chủ chốt (nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân 

sự chủ chốt đã được thay thế một lần theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của 

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-

HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì 

lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất 

không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được 

quyền thay đổi nhân sự chủ chốt khác nhưng phải bảo đảm nhân sự chủ chốt 

dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao 

hơn với nhân sự chủ chốt đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá 

dự thầu. 

đ) Đối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa 

thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì bên mời thầu yêu cầu 

làm rõ E-HSDT; 

e) Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, 

d và đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê 

khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở 

để xem xét, đánh giá; 

g) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai 

thông tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước để làm 

cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi; 

h) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để 

đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT. 

Đối với các nội dung về tính hợp lệ, lịch sử không hoàn thành hợp đồng 

do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ  kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu 

bình quân hằng năm, kết quả hoạt động tài chính đã được Hệ thống đánh 

giá tự động là "đạt" theo thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT mà 

tổ chuyên gia đánh giá lại là "không đạt" thì tổ chuyên gia chỉnh sửa lại 

kết quả đánh giá từ "đạt" thành "không đạt". Nhà thầu được mời vào đối 

chiếu tài liệu mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu 

tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản 

đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu 

nhưng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng 

tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. Đối với 

thông tin về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu bình 



 
 

quân hằng năm, kết quả hoạt động tài chính từ năm 2021 trở đi, bên mời 

thầu chỉ đối chiếu nếu nhà thầu cập nhật thông tin mà không đối chiếu 

trong trường hợp các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện 

tử. 

30. Đối chiếu 

tài liệu 

30.1. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu 

chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để 

đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt hoặc 

Séc bảo chi theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT;  

b) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ năm 2021 

trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh thực 

hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần nhất phù hợp với số liệu 

về thuế của nhà thầu trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của 

nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử thì không yêu 

cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh; 

c) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu tài chính trên Hệ thống từ năm 

2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh 

tình hình tài chính theo quy định tại Mẫu số 08 Chương IV phù hợp với 

số liệu tài chính trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà 

thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất 

trình tài liệu để chứng minh; 

d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, 

đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông 

tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng 

lực sản xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất); 

đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ, 

kinh nghiệm của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

e) Tài liệu khác (nếu có). 

Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung 

cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp 

hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào 

thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT. 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. 

Đối với số liệu về thuế, số liệu về tài chính từ năm 2021 trở đi do nhà 

thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch 

kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian 

lận quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

30.3. Bên mời thầu gửi Thông báo mời đối chiếu tài liệu đến nhà thầu trên 

Hệ thống. Trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu phải ghi rõ thời gian có 



 
 

hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (đối với bảo đảm dự thầu có giá trị dưới 50 

triệu đồng), thời gian, địa điểm thực hiện đối chiếu tài liệu trên cơ sở bảo 

đảm nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị và đến đối chiếu tài liệu theo yêu cầu 

của Bên mời thầu. 

31.  Điều kiện 

xét duyệt 

trúng thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây: 

31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III. Trường 

hợp tại thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, chấm 

dứt tham gia Hệ thống thì Bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu thực hiện 

khôi phục trạng thái tham gia để được xét duyệt trúng thầu; 

31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 

2 Chương III; 

31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 

Chương III;  

31.4. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

31.5. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) 

không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói 

thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt 

thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

32. Hủy thầu 32.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được 

phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi 

trong E-HSMT; 

c) E-HSMT không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, quy định khác 

của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp 

ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của 

Luật Đấu thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị 

cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa 

chọn nhà thầu. 

32.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến 

hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 32.1 E-CDNT phải 

đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

32.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 

ngày làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo 

đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường 

hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 32.1 E-CDNT. 

33.  Thông 

báo kết quả 

lựa chọn nhà 

33.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ 

thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ 

ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả 



 
 

thầu lựa chọn nhà thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư 

phải đăng tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký mã hiệu, nhãn hiệu; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không 

được lựa chọn của từng nhà thầu. 

33.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng 

thầu, nhà thầu gửi đề nghị trên Hệ thống hoặc gặp trực tiếp chủ đầu tư. Chủ 

đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong thời hạn 02 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 E-CDNT, 

trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ 

lý do hủy thầu. 

34. Thay đổi 

khối lượng 

hàng hóa và 

dịch vụ 

34.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm 

khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự 

thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ 

thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT 

và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%. 

34.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư với nhà thầu thỏa thuận mua 

bổ sung khối lượng hàng hóa, dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu 



 
 

trong Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL 

và đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 39 của Luật Đấu thầu. Phần công 

việc mua bổ sung phải tương tự với phần công việc nêu trong hợp đồng 

đã ký kết và đã có đơn giá. Khối lượng hàng hóa, dịch vụ bổ sung này 

không được sử dụng để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. 

Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia trách nhiệm thực hiện khối 

lượng bổ sung theo tùy chọn mua thêm thực hiện theo tỷ lệ phân chia 

công việc theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 

khác. 

35. Thông 

báo chấp 

thuận E-

HSDT và 

trao hợp 

đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên 

mời thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua 

Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, 

thời gian hoàn thiện, ký hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 16 Phần 4 

cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không 

hoàn thiện, ký hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong thông 

báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng được tính kể từ ngày Bên mời 

thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống. 

36.  Điều kiện 

ký kết hợp 

đồng   

36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn 

còn hiệu lực. 

36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu 

theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp 

ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định trong 

E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ 

đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo 

chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng 

tiếp theo vào đối chiếu tài liệu. 

36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh 

toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo 

đúng tiến độ. 

37. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

37.1. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện 

hợp đồng trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo quy định 

tại Mục 5 E-ĐKC Chương VI. Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác 

được Chủ đầu tư chấp thuận. 

37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 

trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 



 
 

  

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia 

hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

38. Giải quyết 

kiến 

nghị trong 

đấu thầu 

 

38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, 

tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các 

vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo 

quy định tại các Điều 89, 90 và 91 của Luật Đấu thầu. 

38.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức 

gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có 

thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

39. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà 

thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật 

đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực 

hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 



 
 

Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 
 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Cục Thông tin, Thống kê (căn cứ theo Quyết định số 

167/QĐ-BKHCN ngày 03/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ) 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Sách, tạp chí KH&CN in trên giấy. 

Tên dự án/dự toán mua sắm: Bổ sung và khai thác hiệu quả nguồn tin 

khoa học và công nghệ” năm 2025.  

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục E-

CDNT 18.2 Chương này. 

E-CDNT 3 Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp khoa học). 

E-CDNT 5.1 

(c) 

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với 

Cục Thông tin, Thống kê. 

- Trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập, nhà thầu tham dự 

thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với 

Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được 

giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó. 

- Trường hợp nhà thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tư vấn là 

công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng 

công ty nhà nước thì được tham dự thầu của nhau theo quy định của pháp 

luật:___________[Hệ thống trích xuất]. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực 

tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải 

đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà 

thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng 

thầu và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết 

định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu 

tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, 

cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

Tỷ lệ sở hữu vốn = ∑ Xi x Yi
n
i=1  

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên 

danh thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh 

thứ i trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

E-CDNT 5.4 Không áp dụng.  

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không. 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: ____ [Hệ thống tự trích xuất theo quy định hiện 

hành]. 



 
 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: Đăng ký kinh 

doanh trong đó có lĩnh vực kinh doanh phù hợp với gói thầu 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu: không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 13.5 Chào giá: Theo Mẫu số 12.1. 

E-CDNT 

15.10 

Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa: vĩnh viễn. 

E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu: Có yêu cầu giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà 

sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác 

hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của 

đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (sau đây gọi 

là Giấy phép bán hàng)”  

Trường hợp nhà thầu không tự sản xuất hoặc chế tạo hàng hóa được chào 

trong E-HSDT của mình thì nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng, giấy 

ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy 

chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành 

của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị 

tương đương nhằm chứng minh nhà thầu được ủy quyền hợp lệ của nhà 

sản xuất, đại lý phân phối để cung cấp hàng hóa đó ở Việt Nam. Nhà 

thầu có thể đính kèm hoặc không đính kèm tài liệu này trong E-HSDT, 

kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có tài liệu này. Việc 

nhà thầu không đính kèm tài liệu nêu trên không phải là lý do loại bỏ 

nhà thầu. Nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá để được xét duyệt 

trúng thầu. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình 

được tài liệu nêu trên trước khi ký hợp đồng và chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của những tài liệu, thông tin do mình cung cấp. Trường hợp 

nhà thầu không xuất trình được giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán 

hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận 

quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản 

xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương 

để ký hợp đồng thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài 

liệu. 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 60 ngày kể từ ngày có thời điểm 

đóng thầu. 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 5.000.000 vnđ. 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không 

được lựa chọn: 13 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê 

duyệt.  

E-CDNT 28.4 Cách tính ưu đãi: Không áp dụng. 
 

 



 
 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt. 

     - Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất. 

E-CDNT 

29.3(d) 

Cách thức thực hiện: Theo Mẫu số 12.1. Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT 

được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí 

(nếu có). 

E-CDNT 

29.3(đ) 

Xếp hạng nhà thầu: nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

E-CDNT 31.4 Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. 

E-CDNT 34.1 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0% 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 5%. 

E-CDNT 34.2 - Tùy chọn mua thêm: không áp dụng; 

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0%. 

E-CDNT 38.2 Người có thẩm quyền: Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin, 

Thống kê - phòng 202 nhà 24 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, Hà Nội; 

- Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết 

kiến nghị: Phòng Kế hoạch - Tài chính - phòng 209 nhà 24 Lý Thường 

Kiệt, P. Cửa Nam, Hà Nội. 

E-CDNT 39 Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát: Phòng Kế hoạch - Tài chính -

phòng 209 nhà 24 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, Hà Nội. 

 

  



 
 

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung 

sau đây: 

1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại 

Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng 

trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 

thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với 

giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT 

(đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; 

không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong 

đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 

04B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng 

văn bản giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu 

kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn 

cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà 

thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: 

bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có 

cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung 

công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ 

thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải 

căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B 

hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 

13B) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng 

giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc 

không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. 

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

4. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự 

(ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi 

phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm 

trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng 

thầu. 



 
 

5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh, hồ sơ mời thầu có thể không bao gồm 

tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam 

kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu 

chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng 

nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. 

Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, 

không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu 

chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt 

quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 

đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp 

nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 

tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT; 

STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

1 

Cam kết sách, tạp chí KH&CN đảm bảo đầy 

đủ số lượng, nội dung và các tính năng, thông 

số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT: Mục 

1.2 - Chương V 

Có cam 

kết  
Không có cam kết 

2 Cam kết về khả năng giao hàng đúng tiến độ 
Có cam 

kết  
Không có cam kết 

3 

Yếu tố thân thiện môi trường: Cam kết hàng 

hóa được sản xuất từ vật liệu thân thiện với 

môi trường 

Có cam 

kết  
Không có cam kết 



 
 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

  



 
 

Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm 

thực hiện 

Chủ đầu 

tư 

Nhà 

thầu 

1 
Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa 

(Áp dụng đối với hợp đồng trọn gói) 

Webform X  

2 
Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp 

dụng đối với hợp đồng theo đơn giá) 
X  

3 
Mẫu số 01C. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp 

dụng đối với hợp đồng hỗn hợp) 
X  

4 Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan X  

5 Mẫu số 01E. Vật tư, phụ tùng thay thế X  

6 
Mẫu số 02A. Đơn dự thầu (áp dụng đối với 

nhà thầu là tổ chức) 
 

X 

7 

Mẫu số 02B. Đơn dự thầu (áp dụng đối với 

nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất 

sản phẩm đổi mới sáng tạo) 

 

X 

8 

Mẫu số 02C. Văn bản thỏa thuận (áp dụng 

đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi 

mới sáng tạo) 

 

X 

9 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

10 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối 

với nhà thầu độc lập) 

Scan và 

đính kèm 

hoặc bảo 

lãnh điện tử 

 X 

11 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối 

với nhà thầu liên danh) 
 X 

12 

Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu 

thực hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương 

mại) 

Webform  X 

13 

Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng 

hóa (áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản 

xuất) 

 X 



 
 

14 Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

15 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của 

nhân sự chủ chốt 

 X 

16 Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

17 

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, 

EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn 

thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ 

 X 

18 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

19 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà 

thầu phụ 
 X 

20 

Mẫu số 09B. Danh sách các công ty con, 

công ty thành viên đảm nhận phần công việc 

của gói thầu 

 X 

21 Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

22 
Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà 

thầu  
 X 

23 

Mẫu số 11.1. Bảng tổng hợp giá dự thầu 

(Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu 

theo Mẫu số 12.1 Chương này) 

 X 

24 

Mẫu số 11.2. Bảng tổng hợp giá dự thầu 

(Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu 

theo Mẫu số 12.2 Chương này) 

 X 

25 
Mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu của hàng 

hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 
 X 

26 
Mẫu số 12.1B. Bảng giá dự thầu của hàng 

hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá) 
 X 

27 
Mẫu số 12.1C. Bảng giá dự thầu của hàng 

hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp) 
 X 

28 
Mẫu số 12.2A. Bảng giá dự thầu của hàng 

hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 
 X 



 
 

29 
Mẫu số 12.2B. Bảng giá dự thầu của hàng 

hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá) 
 X 

30 
Mẫu số 12.2C. Bảng giá dự thầu của hàng 

hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp) 
 X 

31 

Mẫu số 13A. Bảng giá dự thầu cho các dịch 

vụ liên quan (áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

và loại hợp đồng theo đơn giá) 

 X 

32 
Mẫu số 13B. Bảng giá dự thầu cho các dịch 

vụ liên quan (áp dụng cho loại hợp đồng hỗn 

hợp) 

 X 

33 

Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay 

thế (Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà 

thầu tự đề xuất) 

 X 

34 

Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay 

thế (Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư 

yêu cầu) 

 X 

35 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối 

tượng được hưởng ưu đãi 
 X 

36 

Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối 

với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp 

kê khai chi phí nhập ngoại) 

 X 

37 

Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối 

với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp 

kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 X 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

(Áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói) 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Mô tả hàng hóa 

Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 

hóa (nếu có) 

Địa điểm dự 

án  

Ngày giao hàng  

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

 

1 

Sách, tạp chí 

KH&CN in 

trên giấy 
 

Gói tài 

liệu 
01 

Bao gồm 60 tên 

sách nước ngoài 

in trên giấy; 4 tên 

báo, 160 tên tạp 

chí xuất bản tại 

Việt Nam, 450 

tên sách xuất bản 

tại Việt Nam in 

trên giấy 

Theo như 

mô tả hàng 

hóa 

Cục Thông 

tin, Thống 

kê, 24 Lý 

Thường 

Kiệt, P. Cửa 

Nam, Hà 

Nội 

01 150 

 



Mẫu số 02A (webform trên Hệ thống) 

 

ĐƠN DỰ THẦU 

(Áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức) 

 

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [ Hệ thống 

tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] 

số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-

HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với 

các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.   

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá 

là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã 

bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Bảo đảm dự thầu1: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo 

đảm dự thầu] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu: ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng 

thầu] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc 

bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh); 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất 

so với thời điểm đóng thầu; 

                                                 
1 Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự 

thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu. 



 
 

 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật 

đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh); 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các 

hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này; 

7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân 

sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi 

vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả 

nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu 

đó trúng thầu(3); 

8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực; 

9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo 

thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết. 

10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp 

bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT; 

11. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(4); 

12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu 

của Chủ đầu tư, Bên mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá 

trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo 

lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 

E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo 

quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ 

thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục 

Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu 

tư(5).  

Ghi chú: 

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT. 

(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp 

dụng nội dung này. 

(3) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự 

để chứng minh cho nội dung đánh giá này. 

(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh mà E-HSMT 

không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. 

(5) Trường hợp pháp luật có quy định đối với gói thầu đấu thầu trước, nhà thầu 

không phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu thì sửa khoản này như sau: “Trường 



 
 

 

hợp chúng tôi có các hành vi sau đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín 

khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, 

bị nêu tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa 

trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận 

được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư, gồm: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu 

có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong 

E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi 

phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ 

khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài 

liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả 

kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày 

kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”. 

  



 
 

 

Mẫu số 04A (Scan đính kèm)  

BẢO LÃNH DỰ THẦU 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 
 

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh): ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu 

tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1(c) E-

BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này 

chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là_____ [ghi tên nhà thầu] 

(sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói 

thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư 

mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu 

bằng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ 

năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) 

sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng 

chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi 

phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà 

thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề 

xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc 

vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và 

điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối 

chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận 



 
 

 

khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên 

mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường 

hợp bất khả kháng. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng 

theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau 

khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 

30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến 

trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn 

phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. 

Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ 

khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường 

của Chủ đầu tư.  

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá 

trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-

BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp 

lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất 

lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ.  

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có 

hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày 

cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự 

thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải 

đến hết 24 giờ của ngày đó). 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội 

dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 

  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 



 
 

 

Mẫu số 08 (webform trên Hệ thống) 

 
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 

___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 

Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở năm tài chính 

của nhà thầu) 

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) (2) 

(Hệ thống tự động tính) 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai 

theo Mẫu này. 

 (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), 

nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm 

dựa trên thông tin đã được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của 

năm đó (chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu 



 
 

 

từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT 

thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở 

số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính.  

Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ 

năng lực của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không 

bao gồm thuế VAT) trong hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập 

nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu 

nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong 

trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà 

nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết 

minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, 

tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là 

nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như 

công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành 

viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm 

theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) 

có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc 

thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống 

Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. 

 

 



Mẫu số 10A (webform trên Hệ thống) 
 

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP 

 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị tính Khối lượng 

Địa điểm 

dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 

nhà thầu đề xuất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 

lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 

hàng đối với trường 

hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1       
 

Ghi chú: 

Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả 

năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền. 

Cột (8): Nhà thầu điền  
(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày 

giao hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề 

xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
  



 
 

 

Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) 

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU 
 

 

STT 

 

Danh mục hàng hóa 

 
Ký mã hiệu Nhãn hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

Đơn vị tính 

 

Khối lượng 

 
Mã HS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Hàng hóa thứ 1             

2 Hàng hóa thứ 2            

…             

n Hàng hóa thứ n          

 

Ghi chú: 
- Cột (1), (2), (9), (10): Hệ thống tự động trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng 

cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền. 

- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, 

hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề 

xuất kỹ thuật”… thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã 

hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá. 

- Cột (11): Hệ thống tự trích xuất (nếu có). Trường hợp cột này bỏ trống và nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu 

liệt kê. 

- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc 12.2 (12.2A hoặc 

12.2B hoặc 12.2C). 

 

 



 
 

 

 

Mẫu số 11.1 (webform trên Hệ thống) 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này) 

I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói 

II. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá 

III. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Giá dự thầu của hàng hóa 
(M) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1A] 

2 Dịch vụ liên quan 
(I) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M) + (I) 

[Hệ thống tự tính] 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1 Giá dự thầu của hàng hóa 
(M) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1B] 

2 Dịch vụ liên quan 
(I) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A] 

3 Chi phí dự phòng 
(C)=a% x ((M)+(I)) 

[Hệ thống tự tính] 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M) + (I) + (C) 

[Hệ thống tự tính] 

STT Nội dung Giá dự thầu 

I 
Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp 

dụng loại hợp đồng trọn gói 
(G1) 



 
 

 

 

 

 

  

1.1 Giá hàng hóa 
(M1) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1C] 

1.2 Dịch vụ liên quan  
(I1) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B] 

II 
Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp 

dụng loại hợp đồng theo đơn giá 
(G2) 

2.1 Giá hàng hóa 
(M2) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1C] 

2.2 Dịch vụ liên quan  
(I2) 

[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B] 

2.3 Chi phí dự phòng (C)=a% ((M2)+(I2)) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(G1) + (G2) 

[Hệ thống tự tính] 



 
 

 

Mẫu số 12.1A (webform trên Hệ thống) 
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA 

(áp dụng loại hợp đồng trọn gói) 

 

STT 

 

Danh 

mục hàng 

hóa 

 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu 

hình, 

tính 

năng 

kỹ 

thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 

 

Khối 

lượng 

 

Mã 

HS  

Đơn giá 

dự thầu  

(đã bao 

gồm thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu có)) 

Thành tiền  

đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có)) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)x(12) 

 
Hàng hóa 

thứ 1  

     
  

  
  

 
  M1 

  ….                 

 
Hàng hóa 

thứ n 

     
      

 
  Mn 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) (M) 

Ghi chú: 

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối 

với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) 

nhà thầu tự điền. 

(12): Nhà thầu điền;  

(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

  



 
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

Tên gói thầu: Sách, tạp chí KH&CN in trên giấy 

Thuộc nhiệm vụ: “Bổ sung và khai thác hiệu quả nguồn tin khoa học và công 

nghệ” năm 2025 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (tên mới là: 

Cục Thông tin, Thống kê). 

Địa điểm thực hiện: Cục Thông tin, Thống kê, 24-26 Lý Thường Kiệt, P. Cửa 

Nam, TP. Hà Nội. 

Yêu cầu cung cấp:  

- 60 tên sách nước ngoài in trên giấy; 4 tên báo, 160 tên tạp chí xuất bản tại 

Việt Nam, 450 tên sách xuất bản tại Việt Nam in trên giấy. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Hạng 

mục 

số 

Tên hàng hóa 

hoặc dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1 Sách, tạp chí 

khoa học công 

nghệ in trên giấy 

- Nội dung:  

+60 tên sách KH&CN nước ngoài;  

+450 tên sách KH&CN xuất bản tại Việt Nam;  

+4 tên báo, 160 tên tạp chí xuất bản tại Việt Nam  

(sách, tạp chí được in trên giấy và danh mục chi tiết trong 

Bảng kê kèm theo chương này) 

- Yêu cầu: 

+ Nhà thầu phải chào giá cụ thể cho ít nhất 95% số tên 

tài liệu trong danh mục yêu cầu;  

+ Đúng số lượng, chất lượng, tên, chủng loại. Tài liệu 

phải mới 100% còn nguyên vẹn không rách, rời, chắp 

vá.  

+ Tiến độ thực hiện: có cam kết về thời hạn giao nhận 

hàng (hàng hóa phải được bắt đầu giao kể từ 5 ngày sau 

ngày ký hợp đồng kết thúc không muộn hơn 

31/12/2025). Đảm bảo báo ngày được giao hàng ngày, 

tạp chí được giao đúng theo định kỳ xuất bản, sách 

KH&CN nước ngoài và xuất bản tại Việt Nam có thể 

được giao thành nhiều đợt. Toàn bộ số lượng hàng hóa 

phải được giao nhận trước ngày 31/12/2025. 

Bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cụ thể như sau: 



 
 

 

 

1.3. Các yêu cầu khác 

Phương thức thanh toán bằng chuyển khoản tiền đồng Việt Nam. Sau khi ký 

hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ tạm ứng 50% giá trị hợp đồng và thanh toán 100% giá trị 

thực hiện hợp đồng sau khi hai bên ký biên bản bàn giao, nghiệm thu và thanh lý 

hợp đồng.    

Mục 2. Bản vẽ 

Không yêu cầu. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Trong quá trình giao nhận, 

Bên mời thầu sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng của tài liệu, đảm bảo tài liệu còn mới 

100%, không rách rời, chắp vá, đúng tên, số lượng, chủng loại đã yêu cầu trong E-

HSMT. 

  

STT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

1 

Sách, tạp chí khoa học và công nghệ đảm bảo 

đầy đủ số lượng, nội dung và các tính năng, 

thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT: 

Mục 1.2 - Chương V 

Có cam kết  
Không có cam 

kết 

2 Cam kết về khả năng giao hàng đúng tiến độ Có cam kết  
Không có cam 

kết 

3 
Cam kết về hàng hóa được sử dụng vật liệu có 

yếu tố thân thiện môi trường 
Có cam kết  

Không có cam 

kết 



 
 

 

DANH MỤC SÁCH, TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Stt 
Tên tài liệu Tác giả 

Năm 

XB 

Số 

lượng 

  Sách nước ngoài       

1 
Optimizing Project Work, 

Management, and Delivery 

Gary L. Richardson and Brad M.  

Jackson 
2024 1 

2 

Measuring the Impact of the Built 

Environment on Health, Wellbeing, and 

Performance 

Altaf Engineer, Aletheia Ida 2024 1 

3 
Introduction to Mathematical Models in 

Operations Planning 
Halit Alper Tayal? 2024 1 

4 Loss Control Auditing E. Scott Dunlap 2024 1 

5 
Human Dimensions of Civil 

Engineering 
Kathryn Terzano 2024 1 

6 Riding the Wave Andrew Boyarsky 2024 1 

7 
Making Sense of Construction 

Improvement 
Stuart Green 2024 1 

8 
Information Technology Security and 

Risk Management 
Edited by Stephen C. Wingreen 2024 1 

 

9 
 

Linked Data for Digital Humanities Terhi Nurmikko-Fuller 2024 1 

10 
Optimal Spending on Cybersecurity 

Measures 
Tara Kissoon 2024 1 

11 
The Sustainable Urban Design 

Handbook 
Nico Larco and Kaarin Knudson 2024 1 

12 
Controlling Privacy and the Use of 

Data Assets - Volume 2 
Ulf Mattsson 2024 1 

13 

Recent Advances in Green 

Technologies and Sustainable 

Development 

Edited by Mahesh M Bundele 2024 1 

14 Algorithms and Automation Denisa Reshef Kera 2024 1 

15 
i-Converge: Changing Dimensions of 

the Built Environment 
Edited by Anjali Krishan Sharma 2024 1 

16 
Philosophy of Cybersecurity Lukasz Olejnik and Artur 

Kurasi?ski 
2024 1 

17 

A Practical Guide to Post-Occupancy 

Evaluation and Researching Building 

User Experience 

Nigel Oseland 2024 1 

18 Digital Transformation Roadmap Hamed Taherdoost 2024 1 



 
 

 

19 Real Estate Analysis David Rees 2024 1 

20 
Security Implementation in Internet of 

Medical Things 
Edited by Luxmi Sapra 2024 1 

21 CYBORG Kuldeep Singh Kaswan 2024 1 

22 
Digital Transformation in Your 

Manufacturing Business 
Will Kinghorn 2024 1 

23 
Drying and Valorisation of Food 

Processing Waste 
Chien Hwa Chong 2024 1 

24 
Building Materials, Health and Indoor 

Air Quality 
Tom Woolley 2024 1 

25 Advances in Complex Decision Making Edited by Walayat Hussain 2024 1 

26 
Cyber Resilience in Critical 

Infrastructure 
Sinan Küfeo 2024 1 

27 
Cybersecurity Operations and Fusion 

Centers 
Kevin Lynn McLaughlin 2024 1 

28 Dark World Atif Ali and Muhammad Qasim 2024 1 

29 
Digital Project Practice for Banking and 

FinTech 
Edited by Tobias Endress 2024 1 

30 
Dimensions of Intelligent Analytics for 

Smart Digital Health Solutions 

Edited by Nilmini 

Wickramasinghe 
2024 1 

31 
Information Technology and 

Organizational Learning 
Arthur M. Langer 2024 1 

32 Reaching Your New Digital Heights David W. Wang 2024 1 

33 

Security Risk Management - The 

Driving Force for Operational 

Resilience 

Jim Seaman and Michael Gioia 2024 1 

34 Security Without Obscurity Jeff Stapleton 2024 1 

35 
Security-First Compliance for Small 

Businesses 
Karen Walsh 2024 1 

36 
Seven Deadly Sins of Organizational 

Culture 
L. T. San 2024 1 

37 The Business of Cyber Peter Fagan 2024 1 

38 Ways of Greening Stevie  Famulari 2024 1 

39 

Advancements in Science and 

Technology for Healthcare, 

Agriculture, and Environmental 

Sustainability 

Edited by Dimitrios A Karras 2024 1 



 
 

 

40 

AI Management System Certification 

According to the ISO/IEC 42001 

Standard 

Sid Ahmed Benraouane 2024 1 

41 
Artificial Intelligence for Business 

Creativity 
Edited by Margherita Pagani  2024 1 

42 Deploying Enterprise Systems David Mattson 2024 1 

43 
Digital Platforms and Transformation 

of Healthcare Organizations 
Rajiv Kapur 2024 1 

44 
Healthcare Infrastructure, Resilience 

and Climate Change 
Virendra Kumar Paul 2024 1 

45 Inside OUT 
Edited by Elizabeth L. 

McCormick 
2024 1 

46 Megaregional China Richard Hu 2024 1 

47 Security by Design Manjari Khanna Kapoor 2024 1 

48 Artificial Intelligence for Business Edited by Hemachandran  K 2024 1 

49 Cognitive Hack and Cognitive Risk Set James Bone and Jessie H Lee 2024 1 

50 Intelligent Healthcare Systems Edited by Vania V. Estrela 2024 1 

51 Risk Management 
Glen B. Alleman and Jon M. 

Quigley 
2024 1 

52 Sustainable Engineering 
Yasar Demirel and Marc A. 

Rosen 
2024 1 

53 Blockchain-based Cyber Security Edited by Kaushal Shah 2024 1 

54 
High Performance Concrete Optimal 

Composition Design 
Leonid Dvorkin 2024 1 

55 The Zero Trust Framework Ravindra Das 2024 1 

 

56 

Design of High-performance Pre-

engineered Steel Concrete Composite 

Beams for Sustainable Construction 

Ming-Shan  Zhao 2024 1 

57 Absolute Essentials of Ethereum Paul Dylan-Ennis 2024 1 

58 
Net-Zero and Positive Energy 

Communities 
Edited by Shabtai Isaac 2024 1 

59 
Polish Architecture in Contemporary 

Innovation 
Nina Juzwa  2024 1 

60 
Seismic Resistance of Vernacular 

Timber Frames with Infills 
Andreea Dutu 2024 1 



 
 

 

 Sách Tiếng Việt       

1 Thiết kế hệ thông cung cấp điện  
Trần Hùng Cường, Nguyễn Thị 

Thắm 
2024 1 

2 Lý thuyết biến dạng vật liệu xốp 
PGS.TS Hà Minh Hùng, TS 

Triệu Quý Huy 
2024 1 

3 Điều khiển logic trong công nghiệp  TS.Nguyễn Thị Ánh Kim(CB) 2024 1 

4 Giải thuật và lập trình C 
Đỗ Văn Đỉnh (CB) - Nguyễn 

Văn Tiến 
2024 1 

5 
Thiết kế hệ thống nhúng Lý thuyết và 

ứng dụng 
Đỗ Văn Đỉnh (CB) - Lê Văn Sơn 2024 1 

6 
Nghiên cứu một số loài Giảo Cổ Lam ở 

VN 

GS.TS.NGND Phạm Thanh Kỳ 

(CB) 
2024 1 

7 Trí tuệ nhân tạo Đinh Mạnh Tường 2024 1 

8 Mạng Nơron và ứng dụng 
Đỗ Văn Đỉnh (CB) - Lê Ngọc 

Hòa 
2024 1 

9 Ứng dụng của công nghệ sinh học Nguyễn Lân Dũng 2024 1 

10 Công nghệ lên men Nguyễn Lân Dũng 2024 1 

11 Những bí ẩn sinh giới Nguyễn Lân Dũng 2024 1 

12 

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng 

tạo trong thực hiện các mục tiêu phát 

triển bền vững dến năm 2030 của Việt 

Nam 

Ths. Đặng Thu Giang 2024 1 

13 
Công nghệ OFDM cho các hệ thống 

thông tin vô tuyến  
Nguyễn Văn Đức  2024 1 

14 
Kỹ thuật điều khiển tự động trong lĩnh 

vực cơ điện tử 

Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà 

Nẵng 
2024 1 

15 

Tính toán, thiết kế và lắp đặt các hệ 

thống đường ống trong kỹ thuật nhiệt -

lạnh 

GS.TS Đinh Văn Thuận và 

PGS.TS Võ Chí Chính 
2024 1 

16 Trang bị công nghệ PGS Lưu Đức Bình  2024 1 

17 
TĐ Khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo Việt - Trung - Anh 
Lý Kiến Nam (CB), Lý Chí 

Cường 
2024 1 

18 
Bảo vệ Rơ le và điều khiển hệ thống 

điện 
Lê Tiên Phong ( CB) 2024 1 

19 Khởi sự kinh doanh online Nguyễn Văn Vũ An ( CB) 2024 1 

20 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Võ Đại tướng với 

Điện Biên Phủ 

Nguyễn Bắc Sơn 2024 1 



 
 

 

21 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Điện Biên Phủ - 

Những văn kiện mang tính lịch sử 

Đặng Việt Thủy 2024 1 

22 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Sức mạnh Việt Nam 

trong chiến dịch Điện Biên Phủ 

Hoàng Minh Phương 2024 1 

23 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Chiến dịch Điện 

Biên Phủ: Thắng lợi của bản lĩnh và trí 

tuệ Việt Nam 

PGS.TS. Vũ Như Khôi 2024 1 

24 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Sáng mãi thiên sử 

vàng Điện Biên Phủ 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

25 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Điện Biên Phủ qua 

những góc nhìn lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

26 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Điện Biên Phủ: 

Đỉnh cao nghệ thuật chiến dịch Việt 

Nam 

Bộ Quốc phòng,  

Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam 
2024 1 

27 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Điện Biên Phủ bản 

hùng ca còn mãi  

Đoàn Hoài Trung 2024 1 

28 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Điện Biên Phủ 

không thể nào quên 

Hoàng Hải 2024 1 

29 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Chiến dịch Điện 

Biên Phủ: Sự kiện - con số 

Nguyễn Văn Thiết, Lê Xuân 

Thành  

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

30 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): 10 chiến dịch trong 

cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-

1954) trên địa bàn Tây Bắc 

Đặng Việt Thủy 2024 1 

31 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Chuyện kể chiến 

thắng Điện Biên Phủ - Tập 1 

Đại tá, TS Nguyễn Thành Hữu 2024 1 

32 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Chuyện kể chiến 

thắng Điện Biên Phủ - Tập 2 

Đại tá, TS Nguyễn Thành Hữu 2024 1 

33 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Chiến thắng Điện 

Biên Phủ năm 1954 dưới góc nhìn của 

người nước ngoài 

Nhiều tác giả 2024 1 

34 

Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ (1954 - 2024): Kỷ vật Chiến sĩ 

Điện Biên 

Nhiều tác giả (Bảo tàng Lịch sử 

quân sự) 
2024 1 

35 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: 

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà 

bản sắc dân tộc 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 



 
 

 

36 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: 

Xây dựng nền văn hóa mới: Dân tộc, 

Khoa học, Đại chúng 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

37 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: 

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện 

đại 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

38 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: 

Xây dựng nền văn hóa ngoại giao đặc 

sắc 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

39 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: 

Xây dựng nền văn hóa hướng tới Chân, 

Thiện, Mỹ 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

40 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: 

Khát vọng Việt Nam phồn vinh và hạnh 

phúc 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

41 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: 

Sức mạnh của văn hóa đạo đức Hồ Chí 

Minh 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

42 
Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: 

Nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

43 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình 

tiếp biến văn hóa nhân loại 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

44 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: 

Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh trong xây 

dựng con người mới 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - Cao Thị Hải Yến  
2024 1 

45 

Văn hóa soi đường cho quốc dân đi: Hồ 

Chí Minh và truyền thống đạo đức dân 

tộc 

GS.Vũ Ngọc Khánh 2024 1 

46 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Tìm đường đi cho 

dân tộc đi theo 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch 

ThS. Vũ Kim Yến (Sưu tầm, 

biên soạn) 

2024 1 

47 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Tuổi trẻ và sứ mệnh 

lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch 

ThS. Vũ Kim Yến (Sưu tầm, 

biên soạn) 

2024 1 

48 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Người gieo những 

hạt giống đỏ  

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch 

ThS. Vũ Kim Yến (Sưu tầm, 

biên soạn) 

2024 1 

49 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Về với cội nguồn dân 

tộc 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch 

ThS. Vũ Kim Yến (Sưu tầm, 

biên soạn) 

2024 1 

50 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đạo đức cách mạng 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch 

Vũ Kim Yến  

2024 1 

51 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Tư tưởng Hồ Chí 
Tiến sĩ. Phạm Công Thưởng 2024 1 



 
 

 

Minh về phát triển bền vững và sự vận 

dụng ở Việt Nam hiện nay 

52 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Hồ Chí Minh và 

những biểu tượng truyền thống văn hóa 

- con người 

PGS, TS. Nguyễn Thanh Tú 2024 1 

53 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Hành trình đổi mới 

và sáng tạo 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch -  ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

54 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Trên những chặng 

đường kháng chiến 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch -  ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

55 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Dĩ bất biến, ứng vạn 

biến 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch -  ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

56 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Đường đi tới tương 

lai 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch -  ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

57 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Bác Hồ, một cuộc 

đời vì nhân dân 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - Đỗ Hoàng Linh 
2024 1 

58 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Hồ Chí Minh gương 

Người sáng mãi 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - Đặng Minh Dũng 
2024 1 

59 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Giá trị, ý nghĩa và sự 

trường tồn của bản Di chúc lịch sử 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch - Nguyễn Văn Dương 
2024 1 

60 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Người đi vào lịch sử  

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch -  ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

61 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Đi theo con đường 

của Bác - học tập và phấn đấu suốt đời 

Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ 

Chủ tịch -  ThS. Vũ Kim Yến 

(Sưu tầm, biên soạn) 

2024 1 

62 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành 

trình của thời đại: Giáo dục chủ nghĩa 

yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên 

Việt Nam hiện nay 

Tiến sĩ Vũ Trọng Hùng 2024 1 

63 
Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt 

Nam 
Kim Quang Minh 2024 1 

64 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - Quân thủy trong 

lịch sử chống ngoại xâm 

Nguyễn Việt (Chủ biên) 

Vũ Minh Giang - Nguyễn Mạnh 

Hùng 

2024 1 

65 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - Thủy hải chiến 

Việt Nam trong lịch sử  

PGS. TS Cao Văn Liên 2024 1 

66 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - Hoàng Sa, Trường 

Sa trong tâm thức Việt Nam 

Lưu Văn Lợi, Kim Quang Minh 2024 1 

67 
Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - An ninh phi truyền 

TS. Nguyễn Xuân Cường (Chủ 

biên)  
2024 1 



 
 

 

thống ở Biển Đông: Cơ hội và vấn đề 

đặt ra đối với Việt Nam 

68 
Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - Dấu ấn Hoàng Sa 
Trần Ngọc Bình 2024 1 

69 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - Chủ quyền biển 

đảo thiêng liêng của tổ quốc 

Nhiều tác giả 2024 1 

70 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - Hải đoàn cảm tử 

huyền thoại  

PGS. TS Cao Văn Liên 2024 1 

71 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm -  Biển đảo Việt 

Nam mến yêu 

Đậu Xuân Luận - Đặng Việt 

Thủy 
2024 1 

72 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - Việt Nam những 

miền biển đảo 

Hoàng Khôi 2024 1 

73 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - Khúc tráng ca về 

biển 

Đại tá nhà văn Chu Lai 2024 1 

74 

Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và 

bất khả xâm phạm - Gió không thổi từ 

biển 

Đại tá nhà văn Chu Lai 2024 1 

75 
Thanh âm hào hùng của chiến tranh 

biên giới Tây Nam trong văn học 
Phạm Khánh Duy 2023 1 

76 Lật những mảnh ghép văn chương Phạm Khánh Duy 2023 1 

77 Sức khỏe tâm tính người cao tuổi Nguyễn Văn Hấn 2023 1 

78 
Y học thường thức: Những biểu hiện và 

điều trị hệ tiết niệu 
Trình Kế Văn (Chủ biên) 2024 1 

79 Kỹ thuật trồng nấm hữu cơ an toàn Giang Văn Toàn (biên soạn) 2024 1 

80 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật 

trồng rau mầm 
Nguyễn Khắc Khoái (biên soạn) 2024 1 

81 

Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật 

trồng cây ăn trái và cây lương thực hữu 

cơ 

Lê Ninh (Chủ biên) 

Nguyễn Khắc Khoái (Dịch) 
2024 1 

82 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật 

trồng rau, củ, quả hữu cơ 

Lê Ninh (Chủ biên)Nguyễn 

Khắc Khoái (Dịch) 
2024 1 

83 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật 

trồng các loại hoa 
Nguyễn Khắc Khoái (biên soạn) 2024 1 

84 
Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật 

trồng các loại cây cảnh 

Trần Thị Thanh Liêm,  

Trương Ngọc Quỳnh (biên soạn) 
2024 1 

85 
Nông nghiệp xanh sạch - Phòng trị 

bệnh sâu hại Cam, Quýt 

Trịnh Tống Linh chủ biên, 

Nguyễn Khắc Khoái dịch 
2024 1 

86 

Nông nghiệp xanh bền vững - Kỹ thuật 

trồng, chăm sóc cho năng suất cao: Cà 

chua, Cà tím, Khoai tây, Ngô, Đậu 

KS Nguyễn Thành Long (Biên 

soạn) 
2024 1 



 
 

 

87 

Nông nghiệp xanh bền vững - Kỹ thuật 

trồng, chăm sóc cho năng suất cao: 

Cam, Quýt, Bưởi, Táo, Na, Hồng 

KS Nguyễn Thành Long (Biên 

soạn) 
2024 1 

88 

Nông nghiệp xanh bền vững - Kỹ thuật 

trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản 

và các công nghệ sau thu hoạch Lúa 

KS Nguyễn Thành Long (Biên 

soạn) 
2024 1 

89 
Bón phân khoa học, phân hữu cơ thay 

thế phân hóa học 

Tân Sỹ Hữu, Đà Thiếu Phương, 

Vu Mạnh Sinh; Trần Giang Sơn 

(dịch) 

2024 1 

90 

Nông nghiệp hữu cơ - Phòng chống ô 

nhiễm, xói mòn, thoái hóa và cải tạo đất 

nông nghiệp bền vững 

Vũ Trung (Sưu tầm, biên soạn) 2024 1 

91 Kỹ thuật nuôi gà, ngan, vịt Nguyễn Hùng Nguyệt 2024 1 

92 
Kỹ thuật nuôi gà thịt khoa học an toàn 

và hiệu quả 
Vũ Thùy An (biên soạn) 2024 1 

93 
Kỹ thuật nuôi vịt khoa học an toàn và 

hiệu quả 
Hoàng Kim (biên soạn) 2024 1 

94 
Kỹ thuật nuôi lợn khoa học an toàn và 

hiệu quả 

Vũ Thùy An; Đặng Ngọc Anh; 

Nguyễn Cẩm Tú (biên soạn)  
2024 1 

95 

Phương pháp chẩn đoán, chữa bệnh 

truyền nhiễm ở lợn, gà, vịt dành cho 

người chăn nuôi 

Nguyễn Hùng Nguyệt 2024 1 

96 
Phương pháp chẩn đoán, chữa bệnh gia 

súc, gia cầm dành cho người chăn nuôi 
Nguyễn Hùng Nguyệt 2024 1 

97 
Nuôi chó mèo và nguy cơ lây nhiễm 

bệnh từ chó mèo 

TS. Nguyễn Hùng Nguyệt biên 

soạn 
2023 1 

98 Nền giáo dục của người giàu 
Michael Ellsberg - NXB Công 

Thương 
2024 1 

99 Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao Kerry Patterson 2024 1 

100 Nghệ thuật tư duy chiến lược Avinash K.Dixit 2024 1 

101 Vượt qua bản ngã  Ryan Holiday 2024 1 

102 
15 Nguyên tắc vàng về phát triển bản 

thân 
John C.Maxwell/ 2024 1 

103 Cẩm nang mở nhà hàng  Roger Fields/ - NXB Thế Giới 2024 1 

104 Những quy tắc làm cha mẹ Richard Templar/ 2024 1 

105 Cân bằng cảm xúc mọi lúc mọi nơi Daniel Rutley 2024 1 

106 Nghệ thuật đánh cắp ý tưởng Austin Kleon/ 2024 1 



 
 

 

107 Những kẻ xuất chúng Malcolm Gladwell 2024 1 

108 Tư duy nhanh và chậm Daniel Kahneman 2024 1 

109 Luyện trí nhớ   2024 1 

110 Phi lý trí Dan Ariely/ 2024 1 

111 Điều kỳ diệu của lòng hiếu khách Danny Meyer/ 2024 1 

112 Đọc vị người lạ Malcolm Glad Well/ 2024 1 

113 Phát triển kỹ năng lãnh đạo 
John C.Maxwell/ - NXB Lao 

Động 
2024 1 

114 Bí quyết học đâu nhớ đó  - NXB Lao Động 2024 1 

115 Tối đa hóa năng lực bản thân 
Jocelyn K.Glei/ - NXB Công 

Thương 
2024 1 

116 Độc tôn để trường tồn Naoyukihonda/ 2024 1 

117 
Kiếm tiền từ bất cứ thứ gì, kể cả những 

thứ tưởng chừng vô lý 
Chris Guillebeau/ 2024 1 

118 
Scarcity Brain - Chế ngự tâm lý " No 

bụng đói con mắt" 
Michael Easter/ 2024 1 

119 Biến tri thức thành mỏ vàng Cao Vương 2024 1 

120 Trở thành ứng viên được săn đón Lynn Williams/ 2024 1 

121 Nghệ thuật chọn bạn mà chơi 

TS. Marisa G. 

Franco/Alphabook - NXB Lao 

Động 

2024 1 

122 
Coaching - Quyền năng của nhà lãnh 

đạo tạo ảnh hưởng 
Quách Hương & Quách Hiền/ 2024 1 

123 
Bảo vệ mắt con trong thời đại siêu cận 

thị 
Ohishi Hiroto/Alpha 2024 1 

124 Phân tích dữ liệu tinh gọn 
Alistair Croll & Benjamin 

Yoskovitz/ 
2024 1 

125 Bất động sản thực chiến Châu Phong/ - NXB Lao Động 2024 1 

126 Trí thông minh tích cực Shirzad Chamine/ 2024 1 

127 Mẹo quản lý tài chính sau kết hôn E.S.Kim & S.H.Park/ 2024 1 

128 
Giáo sư Đặng Hùng Võ & những người 

bạn nhà báo 
Nhiều tác giả/ 2024 1 



 
 

 

129 Chiến lược tốt và chiến lược tồi Richard Rumelt/Alpha 2024 1 

130 
Gia nhập đội ngũ bán hàng chuyên 

nghiệp 
William T.Brooks/ 2024 1 

131 

Bí quyết kinh doanh của cửa hàng thời 

trang và những mánh lới bạn chưa từng 

biết 

Lư chung Minh/ Biz 2024 1 

132 Quản trị công ty hiện đại 
GS. TS. Martin Hilb/ - NXB 

Công Thương 
2024 1 

133 
Smart X - Chiến lược tăng trưởng 

doanh thu thông minh 
 - (Sách Màu) - NXB Thế Giới 2024 1 

134 
Bộ sách Maxwell Moments - Phá vỡ 

giới hạn 
John C. Maxwell 2024 1 

135 
Giải tỏa mọi cơn đau cho dân văn 

phòng 

Kenji Endo/Alpha - NXB Thế 

Giới  
2024 1 

136 David và Goliath Malcolm Gladwell 2024 1 

137 Dòng tiền gắn liền lợi nhuận Mike Michalowicz 2024 1 

138 Tâm lý dân tộc An Nam (bìa mềm) Paul Giran 2024 1 

139 Tại sao phương tây vượt trội IAN MORRIS/Omega 2024 1 

140 Hệ miễn dịch Daniel M.Davis/Omega 2024 1 

141 
Sự trỗi dậy và suy tàn của các cường 

quốc 
Paul Kennedy/Omega 2024 1 

142 Đồng tiền lên ngôi 
Niall Ferguson/Omega - NXB 

Thế Giới 
2024 1 

143 Sự giàu và nghèo của các dân tộc 
David S.Landes/Omega - NXB 

Tri Thức 
2024 1 

144 Bàn cờ lớn Zbigniew Brzezinski/Omega 2024 1 

145 Tủ sách đời người: Việt Nam phong tục Phan Kế Bính/Omega 2024 1 

146 Trật tự thế giới (BC) Henry Kissinger/Omega 2024 1 

147 
Bẫy hạnh phúc: Ngừng vật lộn và bắt 

đầu sống 
Russ Harris/Omega 2024 1 

148 
Trốn và tìm: Tâm lý học của sự tự 

huyễn 
Neel Burton/Omega 2024 1 

149 Trái đất chuyển mình (BC) Peter Frankopan/Omega 2024 1 

150 Lịch sử thế giới qua 100 hiện vật Neil Macgregor/Omega 2024 1 



 
 

 

151 Trống đồng Phong Nguyen/Omega 2024 1 

152 Lịch sử Chữ Quốc Ngữ (1615 - 1919) 
Phạm Thị Kiều Ly - NXB Văn 

Học 
2024 1 

153 Chính sách tiền tệ thế kỷ 21 Ben S. Bernanke/Omega 2024 1 

154 Đọc hiểu kết quả xét nghiệm máu James B.Lavalle/Omega 2024 1 

155 Đắc nhân tâm Dale Carnegie/Omega 2024 1 

156 

Nexus - Lược sử của những mạng lưới 

thông tin từ thời đại đồ đá đến trí tuệ 

nhân tạo 

Yuval Noah Harari/Omega - 

NXB Thế Giới 
2024 1 

157 
Hành trình nuôi con: Chăm con 0-12 

tháng 

Heidi Murroff/Omega -  NXB 

Dân Trí 
2024 1 

158 Khái niệm hệ thống pháp luật 
Joseph Raz/Omega - NXB Hà 

Nội 
2024 1 

159 
Lao động di cư trong lịch sử Việt Nam 

thời Pháp thuộc 
Omega - NXB Hồng Đức 2024 1 

160 Chat GPT Thực Chiến 
Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi 

Goldfarb 
2024 1 

161 
AI - Công Cụ Nâng Cao Hiệu Suất 

Công Việc 

Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi 

Goldfarb 
2024 1 

162 
Chat GPT - Ứng Dụng Trí Tuệ Nhân 

Tạo Trong Công Việc 

Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi 

Goldfarb 
2024 1 

163 
AI 5.0 – Nhanh Hơn, Dễ Hơn, Rẻ Hơn, 

Chính Xác Hơn 
Lê Dung dịch 2024 1 

164 
Big Data – Công nghệ cốt lõi trong Kỷ 

nguyên số 1 
Thomas Davenport 2020 1 

165 
Cách mạng Fintech – The Money 

hackers 
Daniel P. Simon 2021 1 

166 Human Design - Thiết Kế Nhân Sinh Jenna Zoe 2025 1 

167 Đọc Suy Nghĩ - Thấu Tâm Trí Hironori Furukawa 2024 1 

168 
Tối đa hoá hiệu suất công việc - việc 12 

tháng làm trong 12 tuần 
Quế Chi dịch 2020 1 

169 Người giàu có nhất thành Babylon George Samuel Clason 1926 1 

170 
38 bức thư RockeFeller viết cho con 

trai 
  2023 1 

171 Bạn đang nghịch gì với đời mình J.Krishnamurti 
Tb. 

2022 
1 

172 Tin vào chính mình Louise L. Hay 2022 1 



 
 

 

173 
Bí quyết của người chiến thắng - YOU 

CAN WIN 
Shiv Khera 2023 1 

174 Không gì là không thể - YOU CAN George Matthew Adams 2023 1 

175 
Người thông minh giải quyết vấn đề 

như thế nào? 
K. Watanabe 2020 1 

176 Để hiệu quả trong công việc Brian Tracy 2020 1 

177 Binh pháp tôn tử trong kinh doanh Becky Sheetz Runkle 2020 1 

178 Đam mê – Bí quyết tạo thành công Stephen R. Covey - J. Colosimo 2019 1 

179 Dám Thành Công - Dare To Win! Jack Canfield 2021 1 

180 Chữa lành nỗi đau Louis H.ley   2019 1 

181 Cuộc sống không giới hạn Nick Vujicic 2022 1 

182 Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ Nhiều tác giả 2022 1 

183 Sách Flow - Dòng Chảy Huỳnh Hiếu Thuận dịch 2021 1 

184 Hai số phận Jeffrey Archer. 1979 1 

185 Nếu biết trăm năm là hữu hạn Phạm Lữ Ân 2024 1 

186 
Atomic habits (thay đổi tí hon hiệu quả 

bất ngờ) 

Vũ Phi Yên – Trần Quỳnh Như 

dịch 
2023 1 

187 Cuốn theo chiều gió Margaret Mitchell, 1936 1 

188 Không gia đình Hector Malot, 2024 1 

189 Bố Già Mario Puzo, 1969 1 

190 Thay thái độ đổi cuộc đời (Bộ 3 cuốn) Keith D. Harrell 2022 1 

191 Hành trình về Phương Đông Nguyên Phong phóng tác 2021 1 

192 Chân trần chí thép James G. Zumwalt 2022 1 

193 
Đánh thức con người phi thường trong 

bạn 
A. Robbins 2020 1 

194 
Bảo vệ Rơ le và điều khiển hệ thống 

điện 
Lê Tiên Phong -CB 2024 1 



 
 

 

195 Bá chủ AI Parmy Olson 2025 1 

196 Chip War – Cuộc chiến Vi mạch Chris Miler 2021 1 

197 KHI CON CHIP LÊN NGÔI nguyễn trung dân 2025 1 

198 Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay Luis Sepúlveda 2024 1 

199 Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian Ocean Vuong 2021 1 

200 THƯ VIỆN BÍ ẨN Rebecca Stead 2025 1 

201 Cây cam ngọt của tôi Nguyễn Bích Lan 2024 1 

202 Nhà giả kim Paulo Coelho 2024 1 

203 Đừng Phí Hoài Tuổi Trẻ Nguyễn Anh Dũng 2024 1 

204 Canh bạc AI Ngô Di Lân 2024 1 

205 Bản đồ AI Kate Crawford 2024 1 

206 
Khoa học khám phá – Dữ liệu lớn Big 

Data 

Viktor Mayer, Schronberger và 

Kenneth Cukir 
2020 1 

207 Thế kỷ cô đơn Noreena Hertz 2023 1 

208 Tại sao các quốc gia thất bại Daron Acemoglu và James 2024 1 

209 Đời ngắn đừng ngủ dài Robin Sharma 2018 1 

210 Cơn lốc quản trị Phan Văn Trường 2023 1 

211 CÔNG NGHỆ BÁN DẪN TIÊN TIẾN  
TS. Nguyễn Ngọc Minh; ThS 

Trương Minh Đức 
2024 1 

212 
HIỂU VỀ CÔNG ĐOẠN CHẾ TẠO 

BÁN DẪN 

LEtuin Edu; Hiệu đính: PGS.TS. 

Ngô Ngọc Hà 
2024 1 

213 

NGUYÊN LÝ VÀ HIỆU NĂNG HỆ 

THỐNG TRUYỀN THÔNG QUANG 

KHÔNG DÂY 

PGS.TS Đặng Thế Ngọc 2024 1 

214 LỊCH SỬ TIẾN HÓA CỦA DỮ LIỆU 
Cris Wiggins Matthew L.Jones, 

Trung Tùng, Quỳnh Anh dịch 
2024 1 

215 CHIẾN TRƯỜNG BÁN DẪN Phạm Sỹ Thành 2024 1 



 
 

 

216 

IS - BOOK - BỘ KIẾN THỨC CỐT 

LÕI VỀ AN TOÀN THÔNG TIN 

PHIÊN BẢN 2.0 

Alex Lim 2024 1 

217 

TRUYỀN THÔNG VỆ TINH, 

TRUYỀN THÔNG 3D TRONG 

MẠNG 6G, 5G 

Nguyễn Phạm Anh Dũng 2024 1 

218 

25 XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ ĐỊNH 

HÌNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG 

NGHIỆP 4.0 

Tác giả: Bernard Marr 2024 1 

219 

ĐỊNH HÌNH MẠNG 6G TRONG 

TƯƠNG LAI  

SỰ CẦN THIẾT, TÁC ĐỘNG VÀ 

CÔNG NGHỆ 

Emmanuel Bertin 2024 1 

220 
AI TẠO SINH: 100+ ỨNG DỤNG 

THAY ĐỔI XÃ HỘI - KINH DOANH 

Bernard Marr, Bùi Xuân Chung, 

Quách Đại An dịch 
2024 1 

221 

BÍ KÍP SINH TỒN TRONG THỜI 

ĐẠI AI: KINH NGHIỆM ĐƯỢC ĐÚC 

RÚT TỪ NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ 

THẤT BẠI 

Sol Rashidi, Bùi Xuân Chung, 

Trần Hữu Hải dịch 
2024 1 

222 

BÁ CHỦ AI: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO, 

CHÁT GPT VÀ CUỘC CHẠY ĐUA 

THAY ĐỔI THẾ GIỚI 

Parmy Olson, Phương Thúy dịch 2024 1 

223 

DẤU MỐC 2025: CÁCH THỨC CÁC 

NHÀ LÃNH ĐẠO CÔNG NGHỆ ĐỘT 

PHÁ TĂNG TRƯỞNG, KIẾN TẠO 

THÀNH CÔNG TRONG NỀN KINH 

TẾ SỐ 

Hunter Muller; Dịch giả: Phạm 

Duy Trung 
2024 1 

224 

CÔNG NGHỆ THỰC TẾ MỞ RỘNG:  

100+ ỨNG DỤNG THAY ĐỔI XÃ 

HỘI - KINH DOANH 

Berrnard Marr; Dịch giả: 

Nguyễn Thị Hồng Hà 
2024 1 

225 

HƯỚNG DẪN CỦA DETERMANN 

VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU - 

HOẠT ĐỘNG TUÂN THỦ CỦA 

DOANH NGHIỆP TRÊN PHẠM VI 

QUỐC TẾ 

Lothar Determann; Người dịch: 

Trần Mạnh Hùng 
2024 1 

226 

CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN CỐT LÕI - 

Nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành 

nghề, doanh nghiệp và chính bản thân 

bạn 

Mark Raskino - Graham Waller; 2024 1 

227 
INTERNET VẠN VẬT (IoT): 

CHUYỂN ĐỔI SỐ HAY LÀ CHẾT 
Nicolas Windassinger 2024 1 

228 
TÓM LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ: 

CHIẾN LƯỢC VÀ LỘ TRÌNH 
David L.Rogers 2024 1 

229 

BỘ SÁCH CĂN BẢN VỀ CHUYỂN 

ĐỔI SỐ - CHUYỂN ĐỔI SỐ THẾ 

NÀO? 

Hồ Tú Bảo - Nguyễn Nhật 

Quang 
2024 1 

230 

BỘ SÁCH CĂN BẢN VỀ CHUYỂN 

ĐỔI SỐ - HỎI ĐÁP VỀ CHUYỂN 

ĐỔI SỐ 

Nguyễn Huy Dũng - Hồ Tú Bảo 

- Nguyễn Nhật Quang 
2024 1 



 
 

 

231 LÀNG SỐ  Bộ Thông tin và Truyền thông 2024 1 

232 CÂU CHUYỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ Vietnamnet 2024 1 

233 
CHUYỂN ĐỔI SỐ KINH DOANH 

TẠI VIỆT NAM 
Bùi Xuân Chung 2024 1 

234 
TIỀN DI ĐỘNG ĐỂ THÚC ĐẨY TÀI 

CHÍNH TOÀN DIỆN 

Hiệp hội Di động toàn cầu 

(GSMA); 
2024 1 

235 

CHÍNH QUYỀN SỐ: QUẢN LÝ - CẢI 

CÁCH KHU VỰC CÔNG TRONG KỶ 

NGUYÊN SỐ 

TS Ao Thu Hoài, TS Dương 

Quỳnh Nga, TS Võ Phước Tài 
2024 1 

236 

ỨNG DỤNG NỀN TẢNG SỐ TRONG 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CHÍNH PHỦ 

Phạm Ngọc Huyền 2024 1 

237 
ĐÔ THỊ THÔNG MINH - ĐÔ THỊ 

CỦA TƯƠNG LAI 
Nguyễn Nhật Quang 2024 1 

238 

HỆ SINH THÁI DỮ LIỆU CHÍNH 

PHỦ MỞ CHO DOANH  NGHIỆP 

VIỆT NAM 

Đặng Thị Việt Đức (Chủ biên) 2024 1 

239 

KINH TẾ SỐ ẢNH HƯỞNG TỚI 

NĂNG XUẤT LAO ĐỘNG  VÀ 

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 

TẠI VIỆT NAM 

Đặng Thị Việt Đức (Chủ biên) 2024 1 

240 
LIÊN KẾT TOÀN CẦU: THÔNG TIN 

ĐỐI NGOẠI TRONG THỜI ĐẠI SỐ 
Trần Trung Tình (Chủ biên) 2024 1 

241 

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo, kinh nghiệm của các 

nước Châu Á và hàm ý cho Việt Nam 

(sách chuyên khảo) 

TS. Nguyễn Hồng Thu 2024 1 

242 

Thay đổi cơ cấu việc làm và thu nhập 

của lao động Việt Nam trong bối cảnh 

tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 

(sách chuyên khảo) 

TS. Phạm Minh Thái 2024 1 

243 

Chiến lược kết nối của Trung Quốc với 

các nước Đông Nam Á Lục Địa giai 

đoạn hiện nay (sách chuyên khảo) 

TS. Trần Thị Hải Yến 2024 1 

244 

Quá trình thương mại hóa lâm sản ở 

vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc 

(sách chuyên khảo) 

Nguyễn Công Thảo  2024 1 

245 

Công nghiệp văn hóa ở một số quốc gia 

Châu Âu và kinh nghiệm cho Việt Nam 

(sách chuyên khảo) 

Nguyễn Thị Ngọc  2024 1 

246 
Quản lý thương mại điện tử ở Việt Nam 

trong bối cảnh mới (sách chuyên khảo) 
TS. Vũ Hoàng Linh 2024 1 

247 

Di cư lao động xuyên biên giới của một 

số tộc người ở vùng biên giới Việt Nam 

- Trung Quốc (sách chuyên khảo) 

Vũ Đình Mười 2024 1 

248 
Pháp luật về an toàn thực phẩm ở Việt 

Nam (sách chuyên khảo) 
TS. Phạm Thị Thúy Nga 2024 1 



 
 

 

249 Chữa lành nỗi đau Louis H.ley   2019 1 

250 Bạn đang nghịch gì với đời mình J.Krishnamurti 2022 1 

251 Ba quy luật của hiệu quả  Steve Zaffron & Dave Logan/ 2024 1 

252 Bất động sản thực chiến  Châu Phong 2024 1 

253 

Bí quyết kinh doanh của cửa hàng thời 

trang và những mánh lới bạn chưa từng 

biết  

Lư chung Minh 2024 1 

254 
Bill Gates-Tham vọng lớn lao và quá 

trình hình thành đế chế Microsoft  
James Wallace & Jim Erickson/ 2023 1 

255 
Build: Những điều đáng làm tạo ra sản 

phẩm đáng giá  
Tony Fadell 2024 1 

256 
Cẩm nang đầu tư và quản lý tài chính 

cá nhân  
Phương Sĩ Duy/ 2024 1 

257 Chiến lược tốt và chiến lược tồi  Richard Rumelt/Alpha 2024 1 

258 Chữa lành tổn thương  TS Amelia Kelley 2024 1 

259 Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo Roger Von Oech/ 2023 1 

260 Dám nghĩ dám làm  Elliott Bisnow 2024 1 

261 Dầu và máu (BC)  Bradley Hope - Justin Scheck/ 2024 1 

262 Đến starbucks mua cà phê cốc lớn Yoshimoto Yoshio/ 2023 1 

263 Điều gì khiến khách hàng chi tiền Martin Lindstrom/ 2023 1 

264 Điều kỳ diệu của lòng hiếu khách Danny Meyer/ 2023 1 

265 Đọc vị khách hàng  Michael Wilkinson/ 2023 1 

266 Đọc vị người lạ Malcolm Glad Well/ 2024 1 

267 

Donald J. Trump - Đã đến lúc phải 

cứng rắn để khôi phục sự vĩ đại của 

nước Mỹ  

Donald J. Trump 2024 1 

268 
Giàu có hơn, khôn ngoan hơn, hạnh 

phúc hơn  
William Green/ 2024 1 

269 
Global Class - Doanh nghiệp vươn tầm 

thế giới 

Aaron Mcdaniel & Klaus 

Wehage/ 
2023 1 



 
 

 

270 Hiệu ứng cánh bướm Andy Andrews/ 2023 1 

271 Học cách tiêu tiền Larry Winget/Alphabook 2023 1 

272 
Hook Point - Điểm níu chân khách 

hàng trong thế giới 3 giây hối hả  
Brendan Kane/ 2023 1 

273 Kẻ thành công phải biết lắng nghe  Marke goulston/ 2022 1 

274 Khởi nghiệp công nghệ - Máu bẩn  John Carreyrou/ 2022 1 

275 
Khởi nghiệp phiêu lưu ký start - up 

trước tuổi 30  
Tạ Minh Tuấn/ 2023 1 

276 Khởi nghiệp từ khốn khó  Mike Michalowicz 2,025  1 

277 Kiếm tiền thời khủng hoảng  Martin D.Weiss 2023 1 

278 
Kiếm tiền từ bất cứ thứ gì, kể cả những 

thứ tưởng chừng vô lý  
Chris Guillebeau 2024 1 

279 Kỹ năng bán hàng thực chiến  Trịnh Minh Thảo 2024 1 

280 Lãnh đạo giỏi hỏi câu hỏi hay  John C.Maxwell 2024 1 

281 Lật lại điểm bùng phát Malcolm Gladwell 2024 1 

282 Lý Gia Thành  Anthony B Chan/ 2023 1 

283 
Lý thuyết trò chơi ứng dụng trong cuộc 

sống thường ngày  
TS. Len Fisher 2024 1 

284 
Lý thuyết trò chơi: Ứng dụng trong 

quản trị - Kinh doanh  
TS. Lê Hồng Nhật/ 2023 1 

285 Mặc kệ nó làm tới đi  Richar Branson 2023 1 

286 Mật mã tài năng  Daniel Coyle/ 2024 1 

287 Moonshot: Kỳ tích Pfizer  TS Albert Bourla 2022 1 

288 
Netflix: Từ cú lật đổ Hollywood đến đế 

chế phim thống trị toàn cầu  
Matt Burgess/ 2022 1 

289 
Network Marketing - Khởi đầu kinh 

doanh theo mạng  

Mark Yarnell & Rene Reid 

Yarmell 
2024 1 

290 Nghệ thuật chọn bạn mà chơi  TS. Marisa G. Franco 2024 1 

291 Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao  Kerry Patterson 2024 1 



 
 

 

292 Nghệ thuật tư duy chiến lược Avinash K.Dixit 2024 1 

293 
Những bài học đầu tư từ Warren 

Buffett  
Lawrence A.Cunningham 2024 1 

294 Những bố già Châu Á    2,025  1 

295 Phân tích dữ liệu tinh gọn  
Alistair Croll & Benjamin 

Yoskovitz/ 
2024 1 

296 Sức mạnh của sự túng quẫn  
Day Mond John & Daniel 

Paisner/ 
2023 1 

297 Thuật đắc nhân tâm  John C.Maxwell 2024 1 

298 Thuật lãnh đạo   2,025  1 

299 Thuật marketing    2,025  1 

300 Thuật quản lý thời gian  Brian Tracy/ 2024 1 

301 Thuật ủy quyền và giám sát  Brian Tracy/ 2024 1 

302 Trí tuệ Do Thái  Eran Katz/ 2024 1 

303 
Trí tuệ xúc cảm ứng dụng trong công 

việc  
Daniel Goleman/ 2023 1 

304 Truyền thông nội bộ  Nhiều tác giả/ 2023 1 

305 Tư duy nhanh và chậm  Daniel Kahneman 2024 1 

306 
Visual Thinking - Sức mạnh của tư duy 

hình ảnh  
Temple Grandin 2024 1 

307 Vượt qua bản ngã  Ryan Holiday 2024 1 

308 Điểm bùng phát  Malcolm Gladwell/ 2023 1 

309 Digital Transformation - Chuyển đổi số  Lindsay herbert/ 2023 1 

310 
Đọc vị tâm lý hành vi của giới giàu và 

siêu giàu  
Rainer Zitelmann 2022 1 

311 Dòng tiền gắn liền lợi nhuận  Mike Michalowicz 2024 1 

312 Đừng bán khi chưa được giá John Warrillow 2023 1 

313 
Đừng bao giờ chia đôi lợi ích trong mọi 

cuộc đàm phán  
Chris Voss 2,025  1 



 
 

 

314 Giải mã siêu trí tuệ  Vishen Lakhiani 2023 1 

315 Kẻ khôn cũng có khi khờ  Jean -Frangois Marmion 2022 1 

316 Làm ra làm chơi ra chơi  Cal Newport/ 2024 1 

317 Lẽ phải của phi lý trí  Dan Ariely/ 2022 1 

318 Mục tiêu quá trình liên tục hoàn thiện  Eliyahu M.Goldratt 2024 1 

319 Những kẻ xuất chúng  Malcolm Gladwell 2024 1 

320 
Những nguyên tắc định giá sản phẩm 

thỏa mãn người dùng  
Ernst - Jan Bouter 2024 1 

321 
Quy tắc làm việc của Google (ấn bản 

đb) 
Laszlo Bock 2024 1 

322 Sức mạnh của tập trung  Nhiều tác giả/Alphabook 2024 1 

323 
Những kẻ cầu toàn đã thay đổi thế giới 

như thế nào  
Simon Winchester 2021 1 

324 
Facebook- Bí mật về "quốc gia" lớn 

nhất thế giới (BC)  
Steven Levy/Alphabook 2021 1 

325 
Chat với Startups - Từ ý tưởng đến gọi 

vốn thành công  
Lê Mỹ Nga/ 2021 1 

326 
Tự tin tung sản phẩm chinh phục thị 

trường  
Mary Sheehan/ 2023 1 

327 Bản đồ tư duy trong thuyết trình   2024 1 

328 Bạn thông minh hơn bạn nghĩ  Thomas Armstrong/Alpha 2024 1 

329 Bí quyết học đâu nhớ đó  Peter C Brown 2024 1 

330 Biến tri thức thành mỏ vàng  Cao Vương 2024 1 

331 Biết rộng để hiểu sâu David Epstein/ 2024 1 

332 Brian Tracy - Thuật hùng biện  Brian Tracy/ 2022 1 

333 Cân bằng cảm xúc mọi lúc mọi nơi Daniel Rutley 2024 1 

334 Chữa lành tổn thương TS Amelia Kelley 2024 1 

335 Dạy con đối mặt với ván cờ cuộc đời  Nguyễn Hữu Huấn 2022 1 



 
 

 

336 Để làm nên sự nghiệp  H.N.Casson/ 2023 1 

337 Đọc vị tính cách  Rene Baron 2023 1 

338 Đời ngắn đừng khóc hãy tô son  Gari/ 2023 1 

339 Dọn dẹp công việc, gọn gàng tâm trí  Marie Kondo 2023 1 

340 Đừng để mục tiêu như diều không gió  S.J.Scott/ 2022 1 

341 

Gác lại âu lo tự do tài chính - 7 tips 

giúp bạn trả lời câu hỏi: "Tiền của mình 

đã đi đâu hết?" 

Claer Barrett/ 2023 1 

342 Giải phóng sức mạnh tư duy phản biện    2023 1 

343 Gieo thói quen nhỏ gặt thành công lớn  Stephen Guise/ 2025 1 

344 Grit vững tâm bền chí ắt thành công Angela Duckworth/Alphabpooks 2024 1 

345 Hành trình viết sách  Kelly Notaras/ 2023 1 

346 Hãy sống cuộc đời như bạn muốn  Pam Grout/ 2023 1 

347 Hóa giải giận dữ  Masako Fujll/ 2023 1 

348 Hoàn thành mọi việc không hề khó  David Allen/ 2023 1 

349 Kẻ thù của ý chí Benjamin Hardy/ 2022 1 

350 Khoa học về lòng tin  TS John M.Gottman 2024 1 

351 Mẹo quản lý tài chính sau kết hôn  E.S.Kim 2024 1 

352 Não bộ cũng cần Detox  Nick Trenton/ 2023 1 

353 Nền giáo dục của người giàu  Michael Ellsberg 2024 1 

354 Nghề tay trái hái ra tiền  Chif Guillebeau 2023 1 

355 Nghệ thuật chọn bạn mà chơi  TS. Marisa G. Franco 2024 1 

356 
Nghệ thuật giao tiếp để thành công nơi 

công sở  
Leil Lowndes/ 2023 1 

357 Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu  Bùi Thị Ngọc Thu 2022 1 



 
 

 

358 Nghệ thuật PR bản thân  Austin Kleon/ 2024 1 

359 Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản  Greg Mckeown 2023 1 

360 Nghệ thuật tư duy ngược dòng  Humphrey B.Neill 2024 1 

361 
Những điều trường Harvard không dạy 

bạn  
Mark H. Mccormack 2024 1 

362 Những quy tắc trong công việc  Richaro Templar 2023 1 

363 Những quy tắc trong quản lý  Richard Templar 2023 1 

364 NLP căn bản  
Joseph O'Connor & John 

Seymour/ 
2024 1 

365 Phương pháp đọc sách hiệu quả  
Mortimer J. Adler Charles Van 

Doren/ 
2023 1 

366 
Sống bình thường mà không tầm 

thường  
Jen Sincero/ 2023 1 

367 Sức mạnh của toàn tâm toàn ý  Jim Loehr & Tony Schwartz/ 2023 1 

368 Sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng  Mihiro Matsuda 2024 1 

369 Thấu hiểu tính cách, chọn nghề tự tin  Shoya Zichy Ann Bidou 2023 1 

370 Thuật thiết lập và hoàn thành mục tiêu  Zig Ziglar/ 2022 1 

371 Tối đa hóa năng lực bản thân  Jocelyn K.Glei/ 2023 1 

372 Trí thông minh tích cực  Shirzad Chamine 2024 1 

373 Trước bình minh luôn là đêm tối  Tạm Minh Tuấn 2023 1 

374 
Từ bỏ thì dễ, vượt lên chính mình mới 

khó  
Ngô Mục Thiên 2023 1 

375 Từ điển 202X  Nhiều tác giả  2022 1 

376 
Tư duy thiết kế lấy người dùng làm 

trung tâm  
Don Norman/ 2023 1 

377 
Tuổi 20 những năm tháng quyết định 

cuộc đời bạn  
NXB Văn Học 2025 1 

378 Văn hóa số  Lê Quang Vũ 2024 1 

379 Đừng để nước đến chân mới nhảy  Jocelyn K.Glei/ 2023 1 



 
 

 

380 Giải mã hành vi bắt gọn tâm lý  Lộc Dã/ 2023 1 

381 Những đòn tâm lý trong thuyết phục  Robert B. Cialdini 2024 1 

382 Những người muôn năm "chưa" cũ  Trần Thị Trường/Alpha 2022 1 

383 Refresh! 20 ngày làm mới bản thân GS.TS Andreas Stoffers 2022 1 

384 Ăn gì bổ não  BS.David Perlmutter/ETS 2024 1 

385 Ăn theo nhóm máu  BS. Peter J. D'Adamo/ETS 2023 1 

386 
Bảo vệ mắt con trong thời đại siêu cận 

thị  
Ohishi Hiroto/Alpha 2024 1 

387 Chế độ ăn trường thọ  TS Valter Longo/ETS 2023 1 

388 Có lẽ bạn nên gặp "Bác sỹ tâm lý"  Lori Gottlieb/Sống 2023 1 

389 
Dinh dưỡng lành mạnh - Ngại gì bệnh 

tim  
BS. Joel Fuhrman/ 2022 1 

390 Đọc hiểu kết quả xét nghiệm máu  James B.Lavalle/Omega 2,025  1 

391 

Đồng hành cùng bệnh nhân ung 

thư: Cẩm nang cho bệnh nhân và người 

thân  

TS BS Phạm Nguyên Quý/ThS 

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh/ 
2023 1 

392 Giải mã bí mật giảm cân  Jason Fung/ETS 2023 1 

393 
Giảm cân nửa thân dưới- để chân gọn 

eo thon  
Hasumi Kanon/ 2024 1 

394 
Hành trình nuôi con: Mang thai - Cẩm 

nang thai sản đầy đủ nhất (BC)  

 

Heidi Murkoff 
2024 1 

395 
Hiểu để kiểm soát bệnh tiểu đường và 

biến chứng  
Nuzhat Chalisa/Omega 2022 1 

396 Hướng dẫn nhịn ăn khoa học  BS Jason Fung/Omega 2,025  1 

397 
Juice: Nước ép mỗi ngày cho cuộc sống 

tươi trẻ  
Stephanie Leach/Sống 2023 1 

398 Mật mã tiểu đường  BS Jason Fung 2023 1 

399 
Phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh rối 

loạn chuyển hóa  

VS.GS.TSKH.Đái Duy 

Ban/Omega 
2,025  1 

400 

Smoothie giải pháp từ thiên nhiên giúp 

giảm cân, thải độc, phòng bệnh, sống 

lâu  

Farnoosh Brock/ 2022 1 



 
 

 

401 Thanh lọc cơ thể với 14 ngày keto mới  JJ Smith/Sống 2024 1 

402 Thanh lọc não bộ  BS.David Perlmutter 2023 1 

403 Thiên đường và địa ngục  Neel Burton/Omega 2023 1 

404 
Trí óc minh mẫn: Để não bộ sắc bén ở 

mọi lứa tuổi  
Sanjay Gupta/Omega 2022 1 

405 Chất xơ diệu kỳ  BS.Will Bulsiewicz/ETS 2024 1 

406 Liệu pháp miễn dịch  Charles Graeber 2022 1 

407 Những vùng đất trường thọ  Dan Buettner/Omega 2021 1 

408 Nguồn gốc dịch bệnh  David Quammen/ETS 2021 1 

409 
IQ vượt trội: Giúp con phát triển não bộ 

và nâng cao trí thông minh 

BS. David Perlmutter và Carol 

Colman/ETS 
2021 1 

410 
Trốn và tìm: Tâm lý học của sự tự 

huyễn  
Neel Burton/Omega 2023 1 

411 
Bàn cờ mới - Tương lai quan hệ quốc tế 

trong kỷ nguyên AI  
TS. Vũ Lê Thái Hoàng/Omega 2,025  1 

412 
Bẫy hạnh phúc: Ngừng vật lộn và bắt 

đầu sống  
Russ Harris 2024 1 

413 
Bộ sách sự suy tàn và sụp đổ của đế chế 

La Mã (3c)  
Edward Gibbon/Omega 2022 1 

414 Các thành tố gia đình  Trần Tuyết Nhung/Omega 2023 1 

415 Đi tìm Sisu  Katja Pantzar/Omega 2023 1 

416 Đọc hiểu tác phẩm hội họa  Liz Rideal 2024 1 

417 
Du khảo - Rực rỡ sắc màu trang phục 

phụ nữ các dân tộc Việt Nam (SDV)  

Nguyễn Bông Mai/Omega - 

NXB Chính Trị QG Sự Thật 
2,025  1 

418 
Hành trình nhân loại: Nguồn gốc của 

thịnh vượng và bất bình đẳng (BC)  
Oded Galor/Omega 2022 1 

419 
Hawking Hawking: Câu chuyện về một 

huyền thoại khoa học  
Charlesseife/Omega 2023 1 

420 Khi vây quanh là những người ái kỷ  Thomas Erikson 2024 1 

421 
Kiến trúc Pháp - Đông Dương những 

viên ngọc quý tại Hà Nội (BC) (SDV)  
nhiều tác giả/Omega 2,023  1 

422 
Lược sử ngôn ngữ - Chuyện kể về phát 

minh vĩ đại nhất của loài người  
Daniel L.Everett/Omega 2022 1 



 
 

 

423 Lược sử vạn vật 
William McGuire 

Bryson/Omega 
2022 1 

424 

Nền giáo dục mới can đảm - AI sẽ tạo 

nên cuộc cách mạng giáo dục như thế 

nào?  

Salman Khan/Omega - NXB 

Dân Trí 
2024 1 

425 
Nghệ thuật minh họa áo mũ thời 

Nguyễn đầu thế kỷ XX  
Trần Minh Nhựt 2023 1 

426 Ngũ luân thư  Miyamoto Musashi/ 2024 1 

427 
Những điều sắp tới - 13 phát kiến thay 

đổi tương lai nhân loại  
Avi Jorisch/Omega 2023 1 

428 Quẳng gánh lo đi và vui sống Dale Carnegie 2024 1 

429 Sự giàu và nghèo của các dân tộc  David S.Landes/Omega 2022 1 

430 Tâm lý học đám đông  Le Bo Gustave/ 2023 1 

431 Tầm nhìn hay ảo vọng  
David Rundell/Omega - NXB 

Thế Giới 
2,024  1 

432 Tây tạng huyền bí và nghệ thuật sinh tử  Đặng Hoàng Xa  2024 1 

433 The Body - Cơ thể người  Bill Bryson 2024 1 

434 Thế giới cho đến ngày hôm qua  Jared Diamond 2024 1 

435 Trái đất chuyển mình (BC) Peter Frankopan/Omega 2024 1 

436 

Unstoppable us - Không thể dừng bước 

tập 1: Loài người chinh phục thế giới 

như thế nào  

Yuval Noah Harari/Omega 2022 1 

437 Việt sử tân ước toàn biên  
Hoàng Đạo Thành /Omega - 

NXB Văn Học 
2,024  1 

438 Vòng quanh Châu Á  Marcel Monnier 2024 1 

439 Vũ trụ từ hư không  Lawrebce M. Krauss 2022 1 

440 Chính sách tiền tệ thế kỷ 21  Ben S. Bernanke/Omega 2024 1 

441 Cường quốc trong tương lai  Hamada Kazuyuky 2024 1 

442 Dòng chảy tiến hóa  Matt Ridley 2024 1 

443 
Đường tới quốc hội của nữ nghị sĩ Pháp 

gốc Việt đầu tiên phần 1: Tiểu sử (BC)  
Stéphanie Do/Omega 2023 1 



 
 

 

444 Hệ miễn dịch  Daniel M.Davis 2024 1 

445 Những người gần như hoàn hảo  Michael Booth/Omega 2023 1 

446 Nơi rìa thế giới  Michael Pye/Omega 2023 1 

447 Xã hội tỉnh táo  Erich Fromm/Omega 2023 1 

448 Đau cũng là sống  Đồng Đức Thành/Sống 2023 1 

449 Content và nghệ thuật Story Telling  Bát Nhã/ 2024 1 

450 Thiết kế giải pháp giá trị  Nhiều tác giả/ 2023 1 

 Tạp chí Tiếng Việt    

Stt Tên báo chí Cơ quan XB 

Số 

bản 

đặt 

SL 

1 Nhân dân 
Ban chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
4 4 

2 Nhân Dân hàng tháng 
Ban chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
4 4 

3 Nhân Dân Cuối tuần 
Ban chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
4 4 

4 Thời nay 
Ban chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
4 4 

5 Khoa học phổ thông-Sống Xanh UBND TP. Hồ Chí Minh 2 24 

6 Khoa học phổ thông-Thời sự Y học UBND TP. Hồ Chí Minh 2 12 

7 Kinh tế Việt Nam Bộ TT&TT 2 60 

8 Doanh nghiệp và Kinh tế xanh 
Hiệp hội Đầu tư xây dựng - dịch 

vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam 
2 12 

9 Văn hóa học 
Viện Văn hóa nghệ thuật Việt 

Nam 
2 6 

10 Điện tử và Ứng dụng Hội vô tuyến điện tử VN 2 6 

11 An toàn thông tin Ban cơ yếu chính phủ 2 6 

12 Forbes Vietnam Forbes 2 12 

13 Du lịch TP Hồ Chí Minh 
Ủy ban Nhân dân (UBND) 

Thành phố Hồ Chí Minh 
2 12 



 
 

 

14 Phát triển xanh 
Hiệp hội Đầu tư xây dựng – dịch 

vụ nông lâm nghiệp Việt Nam 
2 12 

15 Mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam 2 6 

16 Nghiên cứu mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam 2 6 

17 T.Tin TM Ngân hàng-Tài chính-Tiền tệ 
Trung tâm Thông tin Công 

nghiệp và Thương mại 
1 52 

18 T.Tin TM -TH&D Báo 
Trung tâm Thông tin Công 

nghiệp và Thương mại 
1 52 

19 T.Tin TM -Thức ăn Chăn nuôi VTNN 
Trung tâm Thông tin Công 

nghiệp và Thương mại 
1 52 

20 T.Tin TM -Công nghiệp & Xây dựng 
Trung tâm Thông tin Công 

nghiệp và Thương mại 
1 52 

21 T.Tin TM -Nhựa và hóa chất 
Trung tâm Thông tin Công 

nghiệp và Thương mại 
1 52 

22 T.Tin TM Dệt may 
Trung tâm Thông tin Công 

nghiệp và Thương mại 
1 52 

23 
T.Tin TM Sản phẩm Gỗ & Hàng 

TCMN 

Trung tâm Thông tin Công 

nghiệp và Thương mại 
1 52 

24 T.Tin TM Thủy sản 
Trung tâm Thông tin Công 

nghiệp và Thương mại 
1 52 

25 T.Tin TM Số Đặc biệt tháng 
Trung tâm Thông tin Công 

nghiệp và Thương mại 
1 24 

26 Luật sư Việt Nam Liên đoàn Luật sư Việt Nam 2 12 

27 Doanh nghiệp & Thương mại 
Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ 

Việt Nam 
2 12 

28 Công thương Bộ Công thương 2 12 

29 Cộng sản 
Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
2 52 

30 Tuần san Hồ sơ sự kiện 
Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
2 52 

31 Phương Đông 
Viện Nghiên cứu Phát triển 

Phương Đông 
2 12 

32 Political Theory (Lý luận chính trị) 
Học viện chính trị quốc gia 

HCM 
2 4 

33 Nghiên cứu Lịch sử Viện Sử học 2 12 

34 Văn nghệ quân đội Tổng cục chính trị QĐNDVN 2 24 

35 Khoa học và công nghệ Việt Nam Bộ KH&CN 2 24 



 
 

 

36 Da cam Việt Nam 
Hội Nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin Việt Nam 
2 12 

37 Thế giới gia cầm 
Hiệp hội Gia cầm Việt Nam 

(VPA) 
2 6 

38 Nghiên cứu Kinh tế Viện nghiên cứu kinh tế 2 12 

39 
Văn hóa nghệ thuật kỳ 1: Nghiên cứu 

thông tin lý luận 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 12 

40 
Văn hóa nghệ thuật kỳ 2: Thế giới nghệ 

thuật 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 12 

41 VN Journal of Mechanics (Cơ học) Viện Cơ học 2 4 

42 VietNam Jounal of Earth-KH trái đất Viện Hàn lâm 2 4 

43 Dân chủ và Pháp luật kỳ 1 Bộ Tư pháp 2 12 

44 Dân chủ và Pháp luật kỳ 2 Bộ Tư pháp 2 12 

45 CS Các C.Trình nghiên cứu CNTT&TT Bộ Công thương 2 4 

46 
VietNam Journal of Chemistry (Hóa 

học) 
Viện Hàn lâm 2 4 

47 
Vietnam Journal of Mathematic (Toán 

học) 
Viện Toán học 2 4 

48 
Academia Journal of Biology (cũ 

Journal of Biology) 
Viện Hàn lâm 2 4 

49 VN Journal of Science and Technology Viện Hàn lâm 2 6 

50 Thanh niên 
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 
2 24 

51 Xây dựng Viện Vật liệu xây dựng, Bộ XD 2 12 

52 Xây dựng Đảng Ban tổ chức Trung ương Đảng 2 12 

53 Thông tin Khoa học xã hội Viện thông tin KHXH 2 12 

54 Lý luận chính trị 
Học viện chính trị quốc gia 

HCM 
2 12 

55 Giáo dục Bộ GD&ĐT 2 24 

56 Ngôn ngữ Viện Ngôn ngữ học 2 12 

57 Quốc phòng Toàn dân Bộ quốc phòng 2 12 



 
 

 

58 Communication in Physics( Vật lý) Hội vật lý Việt Nam 2 4 

59 Triết học Trung tâm KHXH & NVQG 2 12 

60 Nhà nước và Pháp luật 
Trung tâm KHXH & Nhân văn 

Quốc gia 
2 4 

61 Khảo cổ học Viện khảo cổ học 2 6 

62 Nghiên cứu Văn hóa VN Trường ĐH Văn hóa HN 2 6 

63 Lịch sử Đảng 
Học viện chính trị Quốc gia 

HCM 
2 12 

64 Kiến trúc Hội kiến trúc VN 2 12 

65 Thủy sản Hội nghề cá VN 2 12 

66 Thủy sản: Con tôm Hội nghề cá VN 2 12 

67 Người chăn nuôi Hiệp hội chăn nuôi gia cầm VN 2 12 

68 Hán Nôm Viện Hàn lâm 2 6 

69 
Journal of Computer (Tin học và điều 

khiển học) 
Viện Hàn lâm 2 4 

70 Tài chính kỳ 1 Bộ Tài Chính 2 12 

71 Tài chính kỳ 2 Bộ Tài Chính 2 12 

72 Những vấn đề kinh tế & chính trị Viện hàn lâm KHXHVN 2 12 

73 Lao động & Công đoàn Tổng Liên đoàn lao động VN 2 12 

74 
Tổ chức Nhà nước và Lao động (kỳ 2: 

Nội vụ và Lao động) 
Bộ Nội vụ 2 12 

75 Tia sáng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam 
2 24 

76 Diễn đàn văn nghệ Việt Nam 
Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật 

Việt Nam 
2 12 

77 Hóa học & Ứng dụng Hội hóa học 2 4 

78 Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2 24 

79 VN Economic Review 
Viện Kinh tế và Chính trị Thế 

giới 
2 4 



 
 

 

80 Niên giám kinh tế Việt Nam và thế giới 
Viện Kinh tế và Chính trị Thế 

giới 
2 1 

81 An toàn vệ sinh lao động Viện sức khỏe & môi trường 2 12 

82 Quản lý Nhà nước Học viện hành chính quốc gia. 2 12 

83 Người xây dựng Hội xây dựng Việt Nam 2 12 

84 
Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh 

Châu Á 

Trường Đại học kinh tế thành 

phố Hồ Chí Minh 
2 12 

85 Nghiên cứu Phật học Hội Phật giáo TW 2 6 

86 Biển Việt Nam Tổng cục Môi trường  2 12 

87 Việt Nam hương sắc 
 

Hội Sinh vật cảnh Việt Nam 
2 4 

88 Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 
Trung tâm kinh tế Châu á - Thái 

bình dương 
2 24 

89 Nghiên cứu quốc tế Học viện Quan hệ quốc tế 2 4 

90 Dân tộc và Thời đại Hội dân tộc học VN 2 6 

91 Vietnam Economic Times 
Tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt 

Nam/VnEconomy 
2 52 

92 Xưa & Nay Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 2 12 

93 Ngôn ngữ & Đời sống Hội Ngôn ngữ học Việt Nam 2 12 

94 Sinh hoạt lý luận 
Học viện chính trị quốc gia 

tpHCM 
2 12 

95 Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao 2 24 

96 Văn hóa các dân tộc 
Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc 

gia Việt Nam 
2 6 

97 
Luật học 

Trường ĐH Luật Hà nội 2 12 

98 Thuốc và Sức khỏe Tổng hội Y dược học 2 12 

99 Lý luận chính trị truyền thông 
Học viện Báo chí & Tuyên 

truyền 
2 12 

100 Kinh tế & Phát triển Đại học kinh tế quốc dân 2 12 

101 Kiến trúc Việt Nam Hội kiến trúc VN 2 6 



 
 

 

102 
Công nghệ Ngân hàng số (cũ CĐ Tin 

học Ngân hàng) 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2 8 

103 VN Socio-Economic Development Viện Hàn lâm 2 4 

104 Vietnam Law & Legal forum Hội luật gia VN 2 12 

105 Cơ khí Việt Nam Tổng hội Cơ Khí Việt Nam 2 12 

106 Pháp lý Hội pháp lý VN 2 12 

107 Giáo dục lý luận Học viện CTQG Hồ Chí Minh 2 12 

108 Khoa học Đất Hội khoa học đất 2 6 

109 Thị trường Tài chính tiền tệ Hiệp hội ngân hàng Việt nam 2 12 

110 Nông thôn mới 
Bộ Nông Nghiệp & Phát triển 

Nông thôn 
2 12 

111 Khoa học xã hội TP.HCM 
Trường Đại học Khoa học Xã 

Hội & Nhân Văn TPHCM 
2 12 

112 VN Business forum - Series E 
Liên đoàn Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam 
2 36 

113 VN Business forum - Series B 
Liên đoàn Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam 
2 24 

114 
Tổ chức Nhà nước và Lao động (kỳ 1: 

Khoa học) 
Ban tổ chức-cán bộ chính phủ 2 12 

115 VietNam Social Sciences (KHXHVN) Viện Hàn lâm 2 4 

116 Khoa học chính trị 
Học viện chính trị Quốc gia Tp 

Hồ Chí Minh 
2 12 

117 Khoa học công nghệ Xây dựng 
Viện Khoa học và công nghệ xây 

dựng 
2 4 

118 Kiểm sát Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao 2 24 

119 Cửa Việt 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Quảng Trị 
2 12 

120 Chuyên đề Cửa Việt 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Quảng Trị 
2 4 

121 Cầu đường VN 
Hội khoa học kỹ thuật cầu 

đường Việt Nam 
2 12 

122 Tài chính doanh nghiệp Cục Tài chính Doanh nghiệp 2 12 

123 Thế giới số Bộ Ngoại giao Việt Nam 2 2 



 
 

 

124 Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 
Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng 
2 12 

125 Văn hiến Việt Nam 
Viện Văn hóa nghệ thuật Việt 

Nam 
2 12 

126 Văn học & tuổi trẻ Hội nhà văn VN 2 12 

127 Nghiên cứu lập pháp Văn phòng Quốc hội 2 24 

128 Ô tô xe máy 

Trung Tâm Nghiên Cứu Thị 

Trường và Phát Triển Liên Hiệp 

Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật 

Việt Nam 

2 4 

129 Tự động hóa ngày nay Hội tự động hóa Việt Nam 2 6 

130 
Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt 

Nam 

Học viện Y dược Cổ Truyền 

Việt Nam 
2 4 

131 Nghiên cứu địa lý nhân văn Viện Hàn lâm 2 4 

132 Quy hoạch xây dựng Bộ xây dựng 2 6 

133 Nhịp cầu đầu tư 
Công ty Cổ phần Nhịp Cầu Đầu 

Tư Việt 
2 24 

134 

Journal of Marine Science and 

Technology (Khoa học và Công nghệ 

biển) 

Viện Hàn lâm 2 4 

135 
Journal of Biotecnology (Công nghệ 

Sinh học) 
Viện Hàn lâm 2 4 

136 
Nông nghiệp và Môi trường (Tên mới 

Tài nguyên và Môi trường) 

Trường Đại học Tài nguyên & 

Môi trường Hà Nội 
2 12 

137 Điện Việt Nam 
Hội Điện quang và y học hạt 

nhân VN 
2 6 

138 Khoa học Xã hội Việt Nam Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 2 12 

139 Thiết bị Giáo dục 
 Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt 

Nam 
2 24 

140 Kinh tế và Ngân hàng Châu Á 
Trường Đại học ngân hàng thành 

phố Hồ Chí Minh 
2 12 

141 Nghiên cứu Y học Tổng hội Y học Việt Nam 2 12 

142 Năng lượng VN Hiệp hội năng lượng Việt Nam 2 6 

143 Khoa học giáo dục VN Viện Khoa học giáo dục 2 12 

144 Khoa học giáo dục VN (TA) Viện Khoa học giáo dục 2 4 



 
 

 

145 Khoa học Pháp lý 
Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí 

Minh 
2 12 

146 Giáo dục & Xã hội Bộ GD&ĐT 2 24 

147 Nghề luật Học viện Tư pháp 2 12 

148 Kiến trúc và Đời sống Hội kiến trúc VN 2 12 

149 Vật lý tuổi trẻ Hội vật lý Việt Nam 2 12 

150 Người đô thị 
Viện Nghiên cứu đô thị và Phát 

triển hạ tầng 
2 12 

151 Thế giới di sản Hội Di sản Văn hóa Việt Nam 2 12 

152 Giáo chức VN Hội giáo chức Việt Nam 2 12 

153 Vật lý ngày nay Hội vật lý Việt Nam 2 4 

154 Nghiên cứu và phát triển 
Viện nghiên cứu phát triển Thừa 

Thiên Huế 
2 6 

155 Ánh sáng & Cuộc sống Hội chiếu sáng VN 2 6 

156 Quản lý Giáo dục 
Trường quản lý giáo dục Thành 

phố HCM 
2 12 

157 Từ điển học và bách khoa thư Hội nhà văn VN 2 6 

158 Doanh nghiệp cơ khí & Đời sống 
Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí 

Việt Nam 
2 4 

159 Môi trường Tổng cục Môi trường 2 12 

160 Phát triển bền vững vùng Viện hàn lâm KHXHVN 2 4 

161 Vật liệu xây dựng Hội vật liệu xây dựng VN 2 12 

162 Tài liệu tham khảo đặc biệt Thông tấn xã VN 1 4 

163 Tài liệu tham khảo chuyên đề tháng Thông tấn xã VN 1 4 

164 Những vấn đề quốc tế Thông tấn xã VN 1 4 

 

 

 

  



 
 

 

Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG 

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

1. Định nghĩa Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, 

thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ 

lục và tài liệu kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc 

lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà 

thầu để tham gia thực hiện dịch vụ liên quan;  

1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp 

đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp 

đồng; 

1.6. “Giá hợp đồng” là giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ 

đầu tư và nhà thầu, là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho 

việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng 

đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 

1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng 

tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần 

mềm thương mại.; 

1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, 

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo 

hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác 

như đào tạo, chuyển giao công nghệ…;  

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên 

quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp 

đồng; 

1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT.  

1.12. “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa 

vụ theo hợp đồng đã ký. 

2. Hồ sơ hợp 

đồng và thứ tự 

ưu tiên 

2.1. Tất cả các tài liệu quy định tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao 

gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo 

thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích 

cho nhau.  

2.2. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ 

tự ưu tiên sau đây: 

1. a) Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

2. b) E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội 

dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm 

rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng 



 
 

 

(nếu có); 

3. c) Biên bản hoàn thiện hợp đồng; 

4. d) E-ĐKC của hợp đồng; 

5. đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

6. e) Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; 

7. g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT (nếu có) của 

Nhà thầu; 

8. h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có); 

i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT. 

2.3. Tài liệu hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng quy 

định tại Điều 65 của Luật Đấu thầu và được các bên ký số để 

tạo thành hợp đồng điện tử bao gồm: 

a) Văn bản hợp đồng; 

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng được điền đầy đủ toàn bộ nội 

dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu; 

c) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công 

việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có); 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Luật và ngôn 

ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của 

hợp đồng là tiếng Việt. 

4. Thông báo 4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên 

quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo 

địa chỉ quy định tại E-ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có 

nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có 

bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin. 

4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ 

ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong 

thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 

5. Bảo đảm thực 

hiện hợp đồng 

5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu 

tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận E-

HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được 

thực hiện bằng một hoặc các hình thức sau: 

a) Đặt cọc bằng Séc bảo chi hoặc nộp tiền mặt hoặc chuyển 

khoản vào tài khoản của chủ đầu tư đối với bảo đảm thực hiện 

hợp đồng có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực 

của Séc bảo chi phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam; 

 c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp 

bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam. 



 
 

 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm b và điểm 

c khoản này là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có 

yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác 

được Chủ đầu tư chấp thuận.  

5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy 

định tại E-ĐKCT.  

5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư 

để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu 

không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng. 

5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại E-ĐKCT. 

6. Ký hợp đồng 

thầu phụ 

6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong 

danh sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện 

dịch vụ liên quan nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng nhà thầu 

phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu 

phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất 

lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà 

thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà 

thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ 

nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư 

chấp thuận; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu 

cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải 

đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu. 

6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn 

cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà 

thầu và nhà thầu phụ. 

7. Giải quyết 

tranh chấp 

7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các 

tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, 

hòa giải. 

7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương 

lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại E-ĐKCT kể từ 

ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể 

yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được 

quy định tại E-ĐKCT.  

8. Phạm vi cung 

cấp 

Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định 

tại Chương V.  

9. Tiến độ giao 

hàng, lịch hoàn 

thành các dịch 

vụ liên quan 

(nếu có) và tài 

liệu chứng từ 

Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan 

(nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01A 

(đối với hợp đồng trọn gói) hoặc Mẫu số 01B (đối với hợp 

đồng theo đơn giá) hoặc Mẫu số 01C (đối với hợp đồng hỗn 

hợp) và Mẫu số 01D Chương IV. Nhà thầu phải cung cấp các 

hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định tại E-ĐKCT. 

10. Trách nhiệm Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên 



 
 

 

của Nhà thầu  quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 8 E-

ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ 

liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC. 

11. Loại hợp đồng 

và giá hợp đồng 

11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại E-ĐKCT.  

11.2. Giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí 

để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan 

của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm 

tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. 

12. Thuế, phí, lệ 

phí 

 

12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, 

phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng hóa được giao cho Chủ 

đầu tư. 

12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm 

thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu 

áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí. 

12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-

ĐKCT. 

13. Tạm ứng 13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng 

theo quy định tại E-ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh 

tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm 

ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng trong nước 

hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam. 

13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực 

hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền 

tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng 

bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu 

liên quan cho Chủ đầu tư.  

14. Thanh toán 14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho 

Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả hàng hóa 

đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với 

chứng từ nộp theo quy định tại Mục 9 E-ĐKC và gửi yêu cầu 

thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định 

trong hợp đồng. 

14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.  

14.3. Đồng tiền thanh toán là VND. 

15. Quyền tác 

giả 

Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa 

đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu 

tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và 

hồ sơ đó được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp 

hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì quyền tác 

giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba 

đó. 

16. Sử dụng các 

tài liệu và thông 

16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ 

liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một 



 
 

 

tin liên quan đến 

hợp đồng 

bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không 

được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba 

nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ 

liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau 

khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể 

chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù 

hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công 

việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu 

phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài 

liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó.  

16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và 

thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích 

nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không 

được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận 

được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên 

quan đến việc thực hiện hợp đồng. 

16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 

16.1 và Mục 16.2 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông 

tin sau đây: 

a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho 

cấp có thẩm quyền; 

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi 

của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu; 

c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công 

bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc 

gián tiếp;  

d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ 

một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin. 

16.4. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC không làm thay đổi 

bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký 

hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

16.5. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực 

sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do 

gì. 

17. Thông số kỹ 

thuật và tiêu 

chuẩn  

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp 

đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định 

đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải 

tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao 

hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà 

hàng hóa có xuất xứ.  

18. Đóng gói 

hàng hóa 

18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm 

tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm dự 



 
 

 

án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận 

chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được 

những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong 

nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng 

lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển 

như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở 

hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án. 

18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ 

bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ 

thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy 

định ở E-ĐKCT và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư. 

19. Bảo hiểm  Trừ trường hợp có quy định khác tại E-ĐKCT, hàng hóa 

cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ cho các 

tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc 

tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định 

tại E-ĐKCT. 

20. Vận chuyển 

và các dịch vụ 

phát sinh   

20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác 

quy định tại E-ĐKCT. 

20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc 

một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả các dịch vụ (nếu có) theo 

quy định tại E-ĐKCT: 

a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện 

trường, chạy thử hàng hóa; 

b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng 

hóa; 

c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo 

dưỡng cho từng loại hàng hóa; 

d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng 

hóa trong khoảng thời gian đã được các bên thỏa thuận, với 

điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi 

bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này; 

đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy 

thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa. 

20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu 

tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo 

đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch 

vụ tương tự trong các hợp đồng khác. 

21. Kiểm tra và 

thử nghiệm hàng 

hóa 

21.1. Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra 

đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại E-

ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra. 

21.2. Việc kiểm tra và thử nghiệm có thể được tiến hành tại 

cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác ở địa điểm giao hàng, 

và/hoặc địa điểm dự án hoặc ở bất kỳ địa điểm nào khác theo 

quy định tại E-ĐKCT. Theo quy định tại Mục 21.3 E-ĐKC, 



 
 

 

trường hợp tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác 

thì cán bộ kiểm tra phải được cung cấp tất cả phương tiện và 

hỗ trợ cần thiết, kể cả việc tiếp cận bản vẽ và dữ liệu sản 

xuất; Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho các 

phương tiện và hỗ trợ này.  

21.3. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền tham 

dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra quy định tại Mục 21.2 E-

ĐKC, với điều kiện là Chủ đầu tư chịu tất cả các chi phí phát 

sinh liên quan đến việc tham dự, bao gồm cả chi phí đi lại, 

lưu trú.  

21.4. Trước khi tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu 

phải thông báo cho Chủ đầu tư về địa điểm và thời gian tiến 

hành kiểm tra, thử nghiệm. Trường hợp phải được sự chấp 

thuận của bên thứ ba hoặc nhà sản xuất để Chủ đầu tư tham 

gia kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải có văn bản đồng ý 

của các bên liên quan này.  

21.5. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành thử 

nghiệm, kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng 

định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu 

cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến 

hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng thêm vào giá hợp 

đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ 

sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà 

thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh ngày giao 

hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ 

khác bị ảnh hưởng.  

21.6. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư báo cáo kết quả của 

tất cả các thử nghiệm, kiểm tra.  

21.7. Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận 

hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm 

tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật 

theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ 

phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần 

thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và 

phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều 

chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử 

nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông 

báo cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 21.4 E-ĐKC.  

21.8. Việc Nhà thầu thực hiện thử nghiệm, kiểm tra hàng 

hóa, bộ phận hàng hóa, việc Chủ đầu tư hay đại diện của Chủ 

đầu tư tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra, hay việc báo 

cáo kết quả thử nghiệm, kiểm tra theo quy định tại Mục 21.6 

E-ĐKC, không miễn trừ cho Nhà thầu nghĩa vụ bảo hành 

hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.  



 
 

 

22. Phạt và bồi 

thường thiệt hại  

Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định 

tại E-ĐKCT. 

23. Bảo hành  

 

23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử 

dụng theo đúng đề xuất đã nêu.   

23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm 

khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất nào từ phía Nhà thầu 

hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa 

được sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại 

Việt Nam. 

23.3. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại E-

ĐKCT.   

23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ 

đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu 

chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành 

kiểm tra các khiếm khuyết đó.  

23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc 

hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa 

hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy 

định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.  

23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không 

tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn 

quy định tại E-ĐKCT, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu 

cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên 

quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng 

hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư 

đối với Nhà thầu theo hợp đồng.  

24. Bồi thường vi 

phạm sáng chế  

 

24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 E-ĐKC, 

Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm Chủ đầu tư và 

nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện 

tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt 

hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm 

hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng 

công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu 

trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng 

mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:   

a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử 

dụng hàng hóa tại Việt Nam;  

b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.  

Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường 

hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng 

hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp 

lý từ hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc 

bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được 

sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng 



 
 

 

hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp theo hợp 

đồng. 

24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với 

Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy định tại Mục 24.1 

E-ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà 

thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện 

tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện 

tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi 

phí liên quan.  

24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của 

Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu không thông báo cho Chủ 

đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ 

đầu tư sẽ tự giải quyết.  

24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu 

giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu 

hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh. 

24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, 

nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất 

kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn 

thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì 

có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, 

kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các 

quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày 

ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát 

sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, 

thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung 

cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư. 

25. Thay đổi liên 

quan đến pháp 

lý 

 

Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày 

trước ngày có thời điểm đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ 

chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên 

bố hết hiệu lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao 

hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp 

đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng 

của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần 

tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng 

hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm 

giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 11 E-ĐKC. 

26. Bất khả 

kháng  

26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay 

bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện 

bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc 

không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. 

26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không 

thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không 



 
 

 

bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị 

ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp 

ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần 

thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản 

và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện 

các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào 

việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 

26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các 

sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể 

lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực 

hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải 

do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả 

kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, 

bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do 

kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.  

26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi 

sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản 

cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện 

trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. 

Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất 

khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại 

nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.  

Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp 

tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế 

cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu 

quả của sự việc bất khả kháng. 

26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc 

theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian 

bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công 

việc do sự kiện bất khả kháng gây ra.  

27. Sửa đổi hợp 

đồng 

 

27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung 

các nội dung sau đây trong phạm vi công việc của hợp đồng: 

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật 

đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng được 

đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 

b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

c) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

d) Thay đổi dịch vụ liên quan. 

đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

Mục 28 E-ĐKC. 

27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong 

phạm vi công việc của hợp đồng quy định tại Mục 27.1 E-

ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ 

điều khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao 



 
 

 

hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều 

chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu 

cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày giao 

hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 

28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ 

đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của hợp 

đồng. 

27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản 

mới của cùng hãng sản xuất, có cùng xuất xứ, có tính năng 

kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt hơn 

phiên bản hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong E-HSDT và đáp 

ứng yêu cầu E-HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước 

bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong 

trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể 

chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và 

các điều kiện khác của hợp đồng không thay đổi. 

27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa 

nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành 

thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 

27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để 

làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng trong trường hợp 

sửa đổi hợp đồng. 

27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề 

xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội dung 

sau đây: 

a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu 

cầu theo hợp đồng đã ký kết; 

b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao 

gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng 

đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp 

thuận đề xuất của Nhà thầu;  

c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp 

đồng. 

27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu 

đề xuất này chứng minh được một trong các lợi ích dưới đây 

mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của 

hàng hóa: 

a) Rút ngắn thời gian giao hàng;  

b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư;  

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của 

hàng hóa trong hợp đồng;  

d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp 

thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho 



 
 

 

Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại E-ĐKCT đối với phần giá 

trị giảm giá hợp đồng. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp 

thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng đời 

do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần 

giá trị tăng giá hợp đồng. 

28. Điều chỉnh 

tiến độ thực hiện 

hợp đồng  

28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát 

sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu hoặc nhà thầu 

phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch 

vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC, Nhà thầu phải kịp 

thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm 

tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên 

cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng 

đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. 

Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành 

thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng. 

28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 E-

ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn thành dịch vụ liên 

quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư 

theo quy định tại Mục 22 E-ĐKC. 

29. Chấm dứt 

hợp đồng  

 

29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm  

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp 

đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi 

phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho 

Nhà thầu về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp 

sau:  

(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần 

hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp đồng, hoặc trong 

thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC;  

(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo 

hợp đồng; 

(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các 

hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu trong 

quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng; 

b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ 

hợp đồng theo điểm a khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm 

hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và 

dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương 

thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường 

cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua 

hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn 

phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.  

29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán  



 
 

 

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, 

Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm 

nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường 

hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi 

thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây 

tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện 

pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó.  

30. Hạn chế xuất 

khẩu 

Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch 

vụ có các quy định thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất 

khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các 

nghĩa vụ hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành 

nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà 

thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc 

đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm 

cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch 

vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể 

chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ 

trước khi phát hành E-HSMT.  

E-ĐKC 1.1 Chủ đầu tư: Cục Thông tin, Thống kê (Tên trước đây: Cục Thông 

tin khoa học và công nghệ quốc gia). 

E-ĐKC 1.3 Nhà thầu:___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, 

fax, email của Nhà thầu]. 

E-ĐKC 1.11 Địa điểm dự án: Cục Thông tin, Thống kê, 24 Lý Thường Kiệt, P. 

Cửa Nam, TP. Hà Nội.   

E-ĐKC 2.2 

(i) 

Các tài liệu sau đây cũng là một phần của hợp đồng: phụ lục danh 

mục hàng hóa. 

E-ĐKC 4.1 Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây: 

Người nhận: Ông Trần Đắc Hiến – Cục trưởng 

Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, TP. Hà Nội 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá hợp đồng. 

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành.  

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày thanh lý hợp đồng. 

E-ĐKC 7.2 Thời gian để tiến hành hòa giải: 60 ngày.  

Giải quyết tranh chấp: 60 ngày. 

E-ĐKC 9 Không yêu cầu cung cấp chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa 

E-ĐKC 11.1 Loại hợp đồng: trọn gói. 

E-ĐKC 11.2 Giá hợp đồng: Cố định. 

E-ĐKC 12.3 Điều chỉnh thuế: Không được phép. 

E-ĐKC 13.1 Tạm ứng: có áp dụng. 

E-ĐKC 14.2 Phương thức thanh toán: Chủ đầu tư sẽ tạm ứng 50% giá trị hợp 

đồng và thanh toán 100% giá trị thực hiện của hợp đồng sau khi hai 

bên ký biên bản bàn giao, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. 

E-ĐKC 20.1 Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: Sách, 

tạp chí KH&CN in trên giấy phải được giao nhận tại phòng 504 

của Cục Thông tin, Thống kê, 24 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, Hà 

Nội 

E-ĐKC 20.2 Các dịch vụ bao gồm: Không yêu cầu.  

E-ĐKC 21.1 Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Hai bên tiến hành kiểm tra hàng hóa 

khi giao nhận, đảm bảo hàng hóa được giao còn mới 100%, không 

rách rời, chắp vá. 

E-ĐKC 21.2 Việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được thực hiện tại: phòng 504 

của Cục Thông tin, Thống kê, 24 Lý Thường Kiệt, P. Cửa Nam, Hà 

Nội 

E-ĐKC 22 Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng. 

Trường hợp áp dụng phạt vi phạm hợp đồng thì quy định như sau: 



 
 

 

Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại E-ĐKC, nếu Nhà 

thầu không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên quan theo 

đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu 

trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với : 3%/ngày 

cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ 

khấu trừ đến 9% [ghi mức phạt tối đa]. Khi đạt đến mức phạt tối 

đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại 

E-ĐKC.   

E-ĐKC 23.3  Thời hạn bảo hành là: không áp dụng 

E-ĐKC 23.5 

E-ĐKC 23.6 

Thời hạn sửa chữa, thay thế là: 10 ngày. 

E-ĐKC 27.7 

(d) 

Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư 

chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho 

Nhà thầu 30% giá trị giảm giá hợp đồng. 
  



 
 

 

Mẫu số 16 

 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG(1) 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Kính gửi: ______ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu] (sau đây gọi 

tắt là “Nhà thầu”) 

Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng    

Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___ năm___ của ______ [ghi tên chủ 

đầu tư] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu______ [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu______ [ghi tên Bên mời 

thầu] (sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu) thông báo: Chủ đầu tư đã chấp thuận E-

HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên, số hiệu 

gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu của phần 

mà nhà thầu được công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là _____ [ghi giá trúng 

thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện 

gói thầu là___ [ghi thời gian thực hiện gói thầu trong quyết định phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu]. 

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp 

đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau: 

Trường hợp hoàn thiện hợp đồng thông qua phương tiện điện tử: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng]; 

- Địa chỉ phương tiện điện tử:___ [ghi đường link, tên đăng nhập, mật khẩu 

(nếu có)…]; 

- Việc ký biên bản hoàn thiện hợp đồng (nếu có) thực hiện trên Hệ thống. 

Trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp: 

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại 

địa điểm(2)____ [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng].  

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu 

số 18 Phần 4 của E-HSMT với số tiền___ và thời gian hiệu lực___ [ghi số tiền tương 

ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT của E-HSMT]. 

Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận 

được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà 

thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu. 



 
 

 

Nếu đến ngày___tháng___năm___(3) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại 

và không được nhận lại bảo đảm dự thầu. 

Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

 [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, các bên phải điền đầy đủ và đưa toàn 

bộ nội dung, bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình 

lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có) vào điều kiện cụ thể của hợp đồng 

để hình thành tài liệu hợp đồng điện tử. 

(2) Khuyến khích thực hiện hoàn thiện hợp đồng qua phương tiện điện tử. 

Trường hợp việc hoàn thiện hợp đồng thực hiện trực tiếp thì Chủ đầu tư điền thông 

tin về địa điểm (văn phòng, cơ quan Chủ đầu tư…) để Nhà thầu đến tiến hành hoàn 

thiện hợp đồng.  

(3) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu bảo lãnh dự thầu. 

 

Mẫu số 17A 

HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ(1) 

                                                                                                             ____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

Hợp đồng số: _________[Chủ đầu tư/đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]  

Gói thầu: ____________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu] 

Thuộc dự án: _________ [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu] 

- Căn cứ(2) ___(Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015) [Chủ đầu tư kê khai 

thông tin]; 

- Căn cứ(2)____(Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023) [Chủ đầu tư kê khai 

thông tin]; 

- Căn cứ Quyết định số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của ____ về việc 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] và Thông báo chấp 

                                                 
(1) Căn cứ  quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc 

biệt là đối với các nội dung khi hoàn thiện hợp đồng có sự khác biệt so với E-ĐKCT. 
(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 



 
 

 

thuận E-HSDT và trao hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ của Bên mời 

thầu; [Hệ thống trích xuất theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu] 

- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được Bên mời thầu và nhà thầu trúng 

thầu ký ngày ____ tháng ____ năm ____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin] 

- Các căn cứ khác (nếu có). [Hệ thống để trường ký tự để Chủ đầu tư/Đơn vị được 

ủy quyền và nhà thầu tự kê khai] 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có: 

Đối với trường hợp Chủ đầu tư trực tiếp ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng với 

nhà thầu: 

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)  

Tên Chủ đầu tư:_______________ [Hệ thống trích xuất] 

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Fax:__________________________________________________________  

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Tài khoản:____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin] 

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đối với trường hợp Chủ đầu tư ủy quyền ký kết và quản lý hợp đồng: 

Chủ đầu tư 

Tên Chủ đầu tư:_______________ [Hệ thống trích xuất] 

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Fax:__________________________________________________________  

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Tài khoản:____;[Chủ đầu tư kê khai thông tin] 

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 



 
 

 

Đơn vị được ủy quyền (sau đây gọi là Bên A)  

Tên Đơn vị được ủy quyền:_______________ [Hệ thống trích xuất] 

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Fax:__________________________________________________________  

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Tài khoản:____;[Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin] 

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ___ngày ___tháng ___năm ___(trường hợp được 

ủy quyền) [Đơn vị được ủy quyền kê khai thông tin]. 

Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B) 

Tên nhà thầu: _______________ [Chủ đầu tư kê khai] 

Địa chỉ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Điện thoại: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Fax: _________________________________________________________  

E-mail: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Tài khoản: ____________________________________________________  

Mã số thuế: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Đại diện là ông/bà: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Chức vụ: _______________ [Hệ thống trích xuất] 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: 

Điều 1. Đối tượng hợp đồng 

Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Thành phần hợp đồng 

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

1. Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

2. E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các 

nội dung  hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện 



 
 

 

hợp đồng (nếu có); 

3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng; 

4. E-ĐKC của hợp đồng; 

5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

6. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; 

7. E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT (nếu có) của Nhà thầu; 

8. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có); 

9. Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT. 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A 

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng quy định tại Điều 5 của 

hợp đồng này theo phương thức được quy định tại điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng 

như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại điều kiện chung 

và điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Điều 4. Trách nhiệm của Bên B 

Bên B cam kết cung cấp cho Bên A đầy đủ các loại hàng hóa như quy định tại Điều 

1 của hợp đồng này, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm 

được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 

1. Giá hợp đồng: [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng]. 

a) Giá hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói: 

b) Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: 

- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế); 

- Giá trị thuế 

- Dự phòng. 

c) Giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: 

- Giá hợp đồng ban đầu (không bao gồm thuế); 

- Giá trị thuế 

- Dự phòng: trong đó nêu rõ giá trị trượt giá tạm tính trên cơ sở dự kiến trượt giá 

và quy định pháp luật về quản lý chi phí . 

2. Phương thức thanh toán:____ [Hệ thống trích xuất phương thức thanh toán theo 

quy định tại Mục 14.2 E-ĐKCT]. 



 
 

 

Điều 6. Loại hợp đồng 

Loại hợp đồng: [Hệ thống trích xuất loại hợp đồng theo E-ĐKCT]. 

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: ____ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền 

kê khai thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Mục 9 E-

ĐKC, E-HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].  

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng  

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ___ [Chủ đầu tư/Đơn vị được ủy quyền kê khai thông 

tin về ngày có hiệu lực của hợp đồng]. 

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định. 

Hợp đồng được lập trên sự chấp thuận của tất cả các bên. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

NHÀ THẦU 

[xác nhận, chữ ký số] 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 

CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ ĐƯỢC ỦY 

QUYỀN 

[xác nhận, chữ ký số] 

 

PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG 

 

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____) 

 

Phụ lục này được lập trên cơ sở bảng chào giá dự thầu của Nhà thầu theo các 

Mẫu bảng giá dự thầu tương ứng quy định tại E-HSMT và các thỏa thuận đã đạt được 

trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, trong đó bao gồm đơn giá, thành tiền cho từng 

hạng mục, nội dung công việc.  

Mẫu số 18 

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 

Kính gửi: _____ [ghi tên Chủ đầu tư] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”) 

Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu 

đã trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp 

hàng hóa cho gói thầu trên (sau đây gọi là “Hợp đồng”); (1) 

Theo quy định trong E-HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu 

tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và 

trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng; 



 
 

 

Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại____ [ghi địa chỉ của 

ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện 

hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ 

và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT của E-HSMT]. Chúng tôi cam 

kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào 

trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu 

tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện 

hợp đồng. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___ tháng__ 

năm___(3).                                      

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

 (1) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo 

lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp 

này, đoạn trên có thể sửa lại như sau: 

“Theo đề nghị của____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu 

trúng thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__ [ghi số hợp đồng] 

ngày__ tháng___ năm___ (sau đây gọi là “Hợp đồng”).” 

(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ. 

(3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT. 

 

Mẫu số 19 

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1) 

 

____, ngày ____ tháng ____ năm ____ 

 

Kính gửi:___ [ghi tên Chủ đầu tư ] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư ” ) 

[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng] 

 

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ___ [ghi tên 

và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo 

lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ___ 

[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng; 

Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ___ [ghi địa chỉ của 

ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô 



 
 

 

điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán 

cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ___ [ghi 

rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 13.1 E-ĐKCT 

của E-HSMT]. 

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều 

kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà 

thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo 

lãnh này. 

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp 

đồng cho đến ngày___ tháng___ năm___ (3).  

                                      Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

                                     [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú:  

(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định 

tại Mục 13.1 E-ĐKCT.  

(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ. 

(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có 

thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và 

nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn 

thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh 

tiền tạm ứng. 

Mẫu số 20 

GIẤY ỦY QUYỀN (1) 

  

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____ 

 

Tôi là ____[ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện 

theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà 

thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền 

cho____ [ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] 

thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên 

gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do 

____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức: 

[- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu,  

- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp hoàn thiện hợp 

đồng trực tiếp.](2). 



 
 

 

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy 

quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên 

người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những 

công việc do ____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.  

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền 

này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ 

bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản. 

 

Người được ủy quyền 

[ghi tên, chức danh, ký tên và 

 đóng dấu (nếu có)] 

Người ủy quyền 

[ghi tên người đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng 

dấu (nếu có)] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời 

thầu khi đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng. Việc ủy quyền của người đại diện 

theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng 

đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của 

nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con 

dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị 

mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy 

quyền cho người khác. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với 

quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng và phải bảo đảm ngày có hiệu lực 

trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền. 

 


